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Điền vào chổ trống:

Câu 1: Hội điều dưỡng thế giới đã quyết định lấy ngày…… tháng ……hàng năm là ngày Điều dưỡng Quốc tế.

Câu 2: Một phụ nữ người Anh đã được thế giới tôn kính và suy tôn là người sáng lập ra ngành điều dưỡng, đó là Bà: …………….

Câu 3: Nhu cầu của con người vừa có tính …(A)…, vừa có tính …(B)… nên cần có kế hoạch chăm sóc riêng biệt cho từng bệnh nhân.

Câu 4: Hãy điền đủ 4 bước của quy trình điều dưỡng:

A. ………….

B. ………….

C. ………….

D. Đánh giá

Câu 5: Tiệt khuẩn là loại trừ ………. tất cả các vi sinh vật, kể cả nha bào ra khỏi vật dụng.

Câu 6: Sát khuẩn là sự …(A)… hay …(B)… sự phát triển của vi sinh vật trên da hay các tổ chức khác của cơ thể.

Câu 7: Rửa tay là công việc cần thiết mà người điều dưỡng phải làm trước và sau khi ……………. bệnh nhân.

Câu 8: Nhiệt kế sau khi dùng xong phải rửa sạch và ngâm trong …………

Câu 9: Rửa tay trong các cơ sở khám chữa bệnh là một thao tác kỹ thuật .…………….. mà người điều dưỡng phải thực hiện.

Câu 10: Rửa tay đúng kỹ thuật nhằm mục đích loại trừ……………..tối đa, tránh nhiễm khuẩn chéo.

Câu 11: Ba việc phải làm của điều dưỡng khi tiếp xúc với bệnh nhân tại phòng khám:

A ……………..

B ……………..

C ……………..

Câu 12: Bệnh nhân vào khám không phải nằm viện, điều dưỡng phải nhắc nhở bệnh nhân thực hiện nghiêm chỉnh …………. và hướng dẫn bệnh nhân cách chăm sóc sức khỏe.

Câu 13: Trình bày 5 nguyên tắc bảo quản hồ sơ bệnh nhân:

A. Bảo quản chu đáo

B. Giữ sạch sẽ, đầy đủ, tránh nhầm lẫn

C. …………………

D. …………………

E. …………………

Câu 14: Điều dưỡng chỉ ghi vào hồ sơ bệnh nhân những công việc …………….. do chính mình thực hiện.

Câu 15: Khi bệnh nhân từ chối sự chăm sóc, điều dưỡng cần ghi rõ ……………. vào bệnh án.

Câu 16: Kể đủ 5 nguyên tắc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối:

A. Chuyển bệnh nhân đến phòng riêng

B. …………………….

C. …………………….

D. …………………….

E. Không để bệnh nhân đơn độc.

Câu 17: Giai đoạn cuối cuộc đời, bệnh nhân cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, người điều dưỡng phải luôn…(A)… bên cạnh bệnh nhân để …(B)… và giúp đỡ.

Câu 18: Khi bệnh nhân chết, trường hợp không có người nhà, các tài sản của bệnh nhân phải được thu thập lại,……………và có sự chứng kiến của đại diện bệnh nhân trong khoa.

Câu 19: Tư thế nằm ngửa đầu hơi cao được áp dụng cho những bệnh đường hô hấp, …(A)…, thời kỳ dưỡng bệnh, …(B)…

Câu 20: Tư thế nằm ngửa thẳng không áp dụng cho bệnh nhân hôn mê,…………

Câu 21: Huyết áp kẹp là khi hiệu số giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu tụt xuống còn khoảng …………….

Câu 22: Kể 3 trường hợp bệnh nhân cần được chăm sóc răng miệng tại giường:

A. ……………….

B. ……………….

C. ………………

Câu 23: Nêu 3 nguyên tắc đề phòng mảng mục:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 24: Kể 3 nguyên tắc chung khi dùng thuốc cho bệnh nhân:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 25: Ba nguyên nhân gây tai biến đâm vào dây thần kinh hông to trong tiêm bắp là:

A. ………………

B. ………………

C. Bệnh nhân nằm không đúng tư thế.

Câu 26: Nêu đủ 3 nội dung kiểm tra trước khi tiêm thuốc cho bệnh nhân:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 27: Khi tiến hành tiêm thuốc cho bệnh nhân, người điều dưỡng phải thực hiện nguyên tắc hai nhanh là: ...(A)… và một chậm là …(B)…

Câu 28: Kể đủ 5 nội dung đối chiếu trước khi tiêm thuốc cho bệnh nhân:

A. ………………

B. ………………

C. Đường tiêm

D. ………………

E. Thời hạn thuốc.

Câu 29: Khi cho bệnh nhân dùng thuốc, người điều dưỡng phải trung thành với…(A)… của bác sĩ, nếu…(B)… phải hỏi lại.

Câu 30: Vùng tiêm phải được … (A)… từ trong ra ngoài theo chiều xoáy trôn ốc rộng 5cm và chờ …(B)… mới được tiêm.

Câu 31: Người điều dưỡng tuyệt đối không được…………. y lệnh.

Câu 32: Các loại thuốc có tính acid làm hại men răng cần …………… và cho bệnh nhân uống qua ống hút.

Câu 33: Kể 4 mục đích của truyền dịch:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

D. Đưa thuốc vào cơ thể.

Câu 34: Năm tai biến có thể xảy ra khi truyền máu:

A. Shock tiêu huyết

B. ………………

C. Truyền nhầm nhóm máu

D. ………………

E. ………………

Câu 35: Một trong những yếu tố bảo đảm chất lượng chai máu là khi vừa lấy ở tủ lạnh ra còn phân biệt …………. rõ ràng.

Câu 36: Kể 5 đường đưa thức ăn vào cơ thể bệnh nhân:

A. Ăn bằng đường miệng

B. ………………

C. Ống thông qua da vào thẳng dạ dày

D. ………………

E. ………………





      

Câu 37: Khi đưa ống thông vào dạ dày, nếu bệnh có phản ứng …………. thì phải rút ống.

Câu 38: Bình thường lượng nước …(A)… trong cơ thể bằng lượng nước …(B)…


 

Câu 39: Muốn đo lượng dịch vào ra chính xác, điều dưỡng phải …(A)… cho người bệnh biết tầm quan trọng để họ giữ lại được các …(B)… , báo số lượng thức ăn, nước uống đầy đủ.

Câu 40: Trong khi đang rửa dạ dày, nếu người bệnh kêu đau bụng hoặc có máu chảy ra theo nước phải …(A)… và …B)…

Câu 41: Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh khi tiến hành rửa dạ dày, cần phải đặt người bệnh nằm ………….

Câu 42: Khi rửa dạ dày, bệnh nhân có thể bị tổn thương thực quản do kỹ thuật …(A)…, ống thông cứng hoặc rửa trong trường hợp ngộ độc …(B)…

Câu 43: Không được thụt tháo cho người bệnh trong 3 trường hợp sau:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 44: Thụt tháo: trong lúc nước vào đại tràng nếu người bệnh kêu đau bụng hoặc muốn đi tiêu phải …………. và báo bác sĩ.

Câu 45: Kể 3 trường hợp không áp dụng thông tiểu:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 46: Thông tiểu là phương pháp dùng ống thông đưa qua …(A)… vào …(B)… để lấy nước tiểu ra ngoài.







Câu 47: Khi thông tiểu phải làm nhẹ nhàng, nếu vướng mắc phải làm lại hoặc bảo người bệnh ………………… để giảm co thắt niệu đạo.

Câu 48: Rửa bàng quang được áp dụng trong 3 trường hợp sau:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 49: Khi rửa bàng quang, tránh bơm với áp lực mạnh, nhất là khi bàng quang đang …………………

Câu 50: Trong khi rửa bàng quang, nếu thấy bệnh nhân mệt hoặc nước chảy ra …………. thì phải ngừng rửa và báo bác sĩ.

Câu 51: Hút đàm giãi liên tục để đường hô hấp luôn được …(A)…, không bị …(B)…

Câu 52: Khi tiến hành hút đàm phải đặt người bệnh nằm tư thế ……….. giúp cho đàm, dịch xuất tiết ra ngoài.

Câu 53: Phải đảm bảo kỹ thuật vô khuẩn trong khi hút thông đường hô hấp dưới tránh gây ……………… cho người bệnh.

Câu 54: Khi cho bệnh nhân thở oxy, đặt bệnh nhân nằm tư thế …(A)…. nhưng phải đảm bảo đường hô hấp …(B)…

Câu 55: Khi cho bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, phải quan sát xem bệnh nhân có bị kích thích do …………… với cao su hoặc nhựa của mặt nạ.

Câu 56: Sau khoảng …………… phải tháo mặt nạ ra và lau khô mặt cho bệnh nhân.

Câu 57: Trong khi phụ giúp bác sĩ chọc dò màng phổi, người điều dưỡng cần phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ để tiến hành thủ thuật đúng ……………

Câu 58: Sau khi chọc hút dịch màng bụng, đặt bệnh nhân nằm nghiêng về …………….., ủ ấm cho bệnh nhân và thực hiện thuốc theo y lệnh.

Câu 59: Sau khi chọc dò màng phổi, bệnh nhân sợ quá bị ngất đi. Hiện tại bệnh  nhân tím tái, ngừng thở, ngừng tim. Hãy nêu 3 biện pháp đầu tiên để xử lý tình huống trên:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 60: Kể 2 trường hợp không khâu kín vết thương:

A. ………………

B. ………………

Câu 61: Khi rửa vết thương phải đảm bảo nguyên tắc: rửa …(A)… vết thương trước, rửa …(B)… vết thương sau.







Câu 62: Khi thay băng, điều dưỡng nên thao tác …(A)… , không làm tổn thương thêm …(B)…

Câu 63: Khi tiến hành thay băng, rửa vết thương phải đảm bảo nguyên tắc ……………

Câu 64: Khi tháo băng bẩn, nếu vết thương dính gạc, điều dưỡng thấm dung dịch …………. lên mặt trong gạc tiếp giáp với vết thương cho dễ tháo.

Câu 65: Khi gặp một nạn nhân bị vết thương thành ngực có mảng sườn di động phải nhanh chóng …………… nạn nhân lại.

Câu 66: Ép tim ngoài lồng ngực là đặt nạn nhân nằm ngửa trên một …(A)… chân cao hơn đầu. Nằm trên giường nệm thì …(B)… dưới lưng.

Câu 67: Kể 2 điều lưu ý khi xử trí trường hợp xương gãy chồi ra ngoài vết thương.

A. ………………

B. ………………

Câu 68: Mục đích sơ cứu nạn nhân gãy xương là để …(A)…, phòng choáng và để …(B)…

Câu 69: Nạn nhân bị vỡ xương sọ, nếu tỉnh đặt nạn nhân ở tư thế ……………., dùng gối đỡ đầu và vai.

Câu 70: Chế độ ăn hạn chế sợi và xơ nên áp dụng đối với bệnh nhân:

A. ………………

B. ………………

C. Bệnh có tổn thương đường ruột.

Câu 71: Kể đủ 4 nguyên tắc xây dựng chế độ ăn trong bệnh đái tháo đường:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

D. Lipid như mức bình thường hoặc cao hơn.

Câu 72: Chế độ ăn tăng protid nên áp dụng đối với bệnh nhân:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 73: Chế độ ăn hạn chế muối tuyệt đối là thức ăn nấu cho bệnh nhân …(A)… cho muối và …(B)… thức ăn thiên nhiên có sẳn muối.

Câu 74: Chế độ ăn hạn chế muối tương đối là thức ăn nấu cho bệnh nhân …(A)… cho muối nhưng …(B)… những thức ăn thiên nhiên có sẳn muối.

Câu 75: Kể đủ 3 nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn:

A. ………………

B. ………………

C. ………………

Câu 76: Nhu cầu về glucid của cơ thể khoảng ………./kg thể trọng/ngày.

Câu 77: Nhu cầu về lipid của cơ thể khoảng ………./kg thể trọng/ngày.

Câu 78: Nhu cầu về protid của cơ thể mỗi ngày cần khoảng …(A)…/kg thể trọng, tối thiểu là …(B)…/kg thể trọng.

Chọn câu đúng nhất:

Câu 79: Hội Điều dưỡng Việt Nam ra đời năm:

A. 1945

B. 1954

C. 1975

D. 1990

Câu 80: Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đầu tiên là:

A. Trịnh Thị Loan

B. Nguyễn Thị Hai

C. Lâm Thị Hạ

D. Vi Nguyệt Hồ.

Câu 81: Chẩn đoán điều dưỡng khác chẩn đoán bệnh là:

A. Hướng tới chẩn đoán bệnh

B. Không thay đổi trong suốt thời gian ốm

C. Chỉ dẫn hành động chăm sóc độc lập

D. Thay đổi khi phản ứng của bệnh nhân thay đổi.

Câu 82: Nhiệm vụ chuyển bệnh nhân từ khoa này sang khoa khác là của:

A. Điều dưỡng buồng bệnh

B. Hộ lý

C. Sinh viên y khoa

D. Học sinh điều dưỡng

Câu 83: Khi cho người bệnh ra viện, điều dưỡng phải hoàn chỉnh hồ sơ:

A. sau 1 tuần

B. sau 24 giờ

C. sau 2 ngày

D. sau 5 ngày

Câu 84: Sau khi bệnh nhân ra viện, hồ sơ bệnh nhân phải được trả về phòng:

A. Điều dưỡng

B. Tổ chức cán bộ

C. Kế hoạch tổng hợp 

D. Kế toán tài vụ

Câu 85: Tư thế nằm ngửa đầu thấp được áp dụng trong trường hợp:

A. Sau xuất huyết đề phòng choáng, ngất

B. Sau chọc dò tủy sống

C. Lao đốt sống cổ

D. Kéo duỗi trong gãy xương đùi

E. Tất cả đều đúng.

Câu 86: Trẻ 1 tuổi, chỉ số mạch trung bình là:

A. 90 – 100 lần/phút

B. 100 – 110 lần/phút

C. 110 – 120 lần/phút

D. 120 – 130 lần/phút

Câu 87: Soi dạ dày cần cho bệnh nhân nhịn ăn trước:

A. 6 – 8 giờ

B. 8 – 10 giờ

C. 10 – 12 giờ

D. 12 – 14 giờ

Câu 88: Kỹ thuật tiêm trong da: đâm kim góc độ so với mặt da là:

A. 15o
B. 30o 

C. 45o
D. 90o
Câu 89: Chườm nóng được áp dụng trong trường hợp:

A. Viêm ruột thừa

B. Viêm màng bụng

C. Trẻ sơ sinh thiếu tháng

D. Xuất huyết dạ dày.

Câu 90: Tư thế an toàn cho bệnh nhân hôn mê ăn bằng ống thông:

A. Bệnh nhân nằm đầu thấp

B. Bệnh nhân nằm ngửa thẳng

C. Bệnh nhân nằm đầu cao

D. Bệnh nhân nằm nghiêng, đầu thấp.

Câu 91: Số lượng nước thụt tháo thông thường đối với trẻ em là:

A. 200 – 300ml

B. 300 – 500ml

C. 500 – 700ml

D. 700 – 1000ml

Câu 92: Không nên truyền dịch trong trường hợp:

A. Xuất huyết

B. Tiêu chảy

C. Bỏng

D. Sau mổ

E. Suy tim nặng.

Câu 93: Thụt tháo: khi đưa canul vào hậu môn bệnh nhân, người điều dưỡng phải nhẹ nhàng:

A. Hướng canul về phía trước

B. Đưa thẳng vào hậu môn khoảng 2 – 3cm

C. Đưa canul hướng về phía cột  sống

D. Theo vị trí giải phẫu của trực tràng.

Câu 94: Nhiệt độ thích hợp nhất để thụt tháo cho người bệnh là:

A. 41 – 43oC

B. 37 – 40oC

C. 30 – 35oC

D. 35 – 37oC.

Câu 95: Trong trường hợp rút dịch dạ dày theo kế hoạch, phải dặn người bệnh nhịn ăn trước khi làm thủ thuật:

A. 6 giờ

B. 8 giờ

C. 12 giờ

D. 24 giờ

Câu 96: Dung dịch thường dùng nhất để rửa bàng quang là:

A. Natriclorid 0,9%

B. Thuốc tím 1/5000

C. Betadin

D. Nước cất.

Câu 97: Lượng dung dịch cần rửa bàng quang mỗi lần là:

A. 100 – 150ml

B. 180 – 400ml

C. 250ml

D. 500ml

Câu 98: Hút thông đường hô hấp được áp dụng trong trường hợp:

A. Viêm Amidan mủ

B. Bệnh nhân mở khí quản

C. Gãy xương hàm dưới

D. Bệnh nhân ung thư vòm họng.

Câu 99: Khi hút thông đường hô hấp trên ở người lớn cần điều chỉnh áp lực máy hút:

A. 50 – 70mmHg

B. 100 – 120mmHg

C. 150 – 200mmHg

D. 250mmHg.

Câu 100: Khi chọc dò màng tim, người bệnh có thể bị ngất do:

A. Chọc dò vào mạch máu

B. Bệnh nhân sợ, đau

C. Chọc sâu vào cơ tim

D. Hút dịch quá nhiều.

Câu 101: Vết thương phần mềm ở bụng ruột lòi ra ngoài phải xử trí:

A. Rửa sạch vết thương, đẩy ruột vào trong ổ bụng

B. Dùng 1 bát vô khuẩn úp lên trên đoạn ruột lòi, băng lỏng vết thương.

C. Đắp gạc vô khuẩn băng chặt vết thương

D. Để nguyên vết thương chuyển đến bệnh viện

E. Khâu kín vết thương.

Câu 102: Khi sơ cứu vết thương phần mềm có diện tích lớn phải:

A. Dùng gạc vô khuẩn thăm dò vết thương để biết rõ tình trạng

B. Dùng kéo cắt lọc vết thương, không khâu da

C. Khâu kín vết thương trước khi chuyển

D. Rửa xung quanh vết thương băng lại

E. Chuyển lên truyến trên sau khi rắc bột kháng sinh.

Câu 103: Hồi sinh tim phổi cho nạn nhân là người lớn bằng phương pháp 2 người, tỉ lệ giữa lần ép tim và thổi ngạt là:

A. 3 lần ép tim - 1 lần thổi ngạt

B. 5 lần ép tim - 5 lần thổi ngạt

C. 10 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt

D. 5 lần ép tim - 1 lần thổi ngạt

Câu 104: Vận chuyển bệnh nhân bị mất nhiều máu từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện (trên đường bằng):

A. Đầu đi trước

B. Đầu thấp đi trước

C. Đầu cao đi trước

D. Chân đi trước

E. Đầu thấp đi sau.

Câu 105: Nhu cầu năng lượng mỗi ngày cho người lớn bình thường:

A. 40 – 50 Kcal/Kg thể trọng

B. 2000 – 2200 Kcal

C. 2500 – 3000 Kcal

D. A và B đúng

Câu 106: Tỉ lệ nhu cầu dinh dưỡng Protid(P): Glucid(G): Lipid(L) ở người lớn bình thường:

A. P: 25%,  G: 65%,  L: 10%

B. P: 15%,  G: 65%,  L: 20%

C. P: 10%,  G: 70%,  L: 20%

D. P: 30%,  G: 50%,  L: 20%

Câu 107: Nhu cầu năng lượng cho 1 người bệnh được điều trị tại giường không tự phục vụ là:

A. 40 kcal/kg/ngày

B. 35 kcal/kg/ngày


C. 20 kcal/kg/ngày

D. 25 kcal/kg/ngày

Câu 108: Mục đích của ăn trong điều trị:

A. Nhằm nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật.

B. Là yếu tố điều trị chủ yếu trong 1 số bệnh, làm tăng hiệu lực của các phương tiện điều trị khác, làm giảm tái phát trong các bệnh mãn tính, ngăn ngừa bệnh không tiến triển nặng thêm hoặc chuyển từ giai đoạn cấp tính sang giai đoạn mãn tính.

C. Nhằm mục đích phòng bệnh

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 109: Nhu cầu Lipid/ngày trong bệnh viêm gan mãn tính:

A. 12 – 15% năng lượng

B. 20 – 25% năng lượng 

C. 30 – 35g/ngày

D. A và C đúng

Câu 110: Nhu cầu Protid/ngày trong bệnh xơ gan mất bù:

A. 0,4 – 0,6g/kg/24 giờ

B. 0,8 – 1g/kg/24 giờ

C. 1 – 2g/kg/24 giờ

D. 1,5 – 2,5g/kg/ 24 giờ

Câu 111: Nhu cầu Protid cho bệnh nhân suy thận:

A. 0,4 – 1g/kg/ngày

B. 1 – 2g/kg/ngày

C. 1,5 – 2,5g/kg/ngày

D. 2 – 3g/kg/ngày

Câu 112: Nhu cầu muối ăn (NaCl) trong 1 ngày ở bệnh nhân cao huyết áp:

A. < 2g

B. < 6g

C. > 6g

D. < 9g

Câu 113: Lượng nước uống trong ngày của bệnh nhân suy tim nặng:

A. Tùy thích




B. 2000ml

C. 1500ml




D. Bằng lượng nước tiểu + 300ml

Câu 114: Nhu cầu năng lượng/ngày cho một BN ăn lỏng (ăn cháo, súp bơm qua sonde dạ dày):

A. 60 – 70 kcal/ngày

B. 25 – 50 kcal/ngày
C. 65 – 75 kcal/ngày
 

D. 30 – 40 kcal/ngày

Câu 115: Người mắc bệnh béo phì, không nên ăn thức ăn:

A. Sữa bò

B. Bánh mì

C. Trứng

D. Rau quả.

Câu 116: Chế độ ăn hạn chế chất béo nên áp dụng trong trường hợp sau:

A. Viêm cầu thận cấp

B. Cao huyết áp

C. Trước mổ

D. U-rê huyết cao

Câu 117: Chế độ ăn giảm protid nên áp dụng trong trường hợp sau:

A. Viêm thận

B. Suy tim

C. Thận hư nhiễm mỡ

D. Viêm túi mật.

Câu 118: Thức ăn chứa nhiều glucid:

A. Rau tươi

B. Giá đỗ

C. Đậu phụ

D. Hoa quả ngọt.

Chọn câu đúng/sai:

Câu 119: Hai người bệnh cùng nằm viện vì cùng một bệnh thì họ có những nhu cầu giống  nhau.

Câu 120: Khi không cần dùng khẩu trang, điều dưỡng có thể kéo xuống cổ.

Câu 121: Không nên mang khẩu trang quá 2 giờ liền.

Câu 122: Điều dưỡng chỉ cần đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở là nhận định tình trạng bệnh nhân.

Câu 123: Ngoài giờ làm việc, bệnh nhân và gia đình được phép xem hồ sơ.

Câu 124: Cần thông báo công khai về tình hình bệnh tật của người bệnh cho người  nhà biết.

Câu 125: Phiếu theo dõi phải ghi đầy đủ tất cả các diễn biến bất thường của người bệnh trong ngày.

Câu 126: Điều dưỡng không được ngừng công việc chăm sóc khi bệnh nhân hấp hối.

Câu 127: Trong khi chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối, điều dưỡng không được mời gia đình ra ngoài.

Câu 128: Nhịp thở Cheyne – Stokes thường gặp trong chấn thương sọ não.

Câu 129: Bệnh nhân có mảng mục, khi tắm bệnh điều dưỡng rửa luôn vị trí bị mảng mục của bệnh nhân. 

Câu 130: Đề phòng mảng mục phải thay đổi tư thế bệnh nhân 1 giờ/ lần

Câu 131: Khi cho bệnh nhân uống thuốc dầu xong, điều dưỡng khuyên bệnh nhân uống nước chanh hoặc cam.

Câu 132: Trước khi cho bệnh nhân uống thuốc Digitalin, điều dưỡng phải đếm mạch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Câu 133: Trong thời gian truyền phải duy trì tốc độ dịch chảy theo đúng y lệnh.

Câu 134: Khi cần chườm nóng, có thể dùng chai nước nóng thay cho túi chườm.

Câu 135: Sau khi cho bệnh nhân ăn bằng ống thông, phải theo dõi xem có hiện tượng trào ngược thức ăn.

Câu 136: Phải kiểm tra lượng thức ăn còn lại trong dạ dày trước khi bơm thức ăn vào dạ dày.

Câu 137: Trời lạnh, khi rửa dạ dày phải đề phòng người bệnh bị hạ thân nhiệt.

Câu 138: Rửa dạ dày cho người bệnh không gây ra tai biến viêm phổi.

Câu 139: Rửa dạ dày cho người bệnh không gây ra tai biến ngất.

Câu 140: Rửa dạ dày có thể gây tổn thương thực quản.

Câu 141: Số lượng nước thụt tháo thông thường đối với người lớn là 2000ml.

Câu 142: Khi tiến hành thụt tháo cho người bệnh phải treo bốc cách mặt giường  90cm.

Câu 143: Sau khi thụt tháo phải cho người bệnh nằm tư thế ngửa thẳng, cố giữ nước trong ruột từ 10 – 15 phút.

Câu 144: Khi tiến hành thụt tháo cho người bệnh liệt, đặt người bệnh nằm ngửa trên bô dẹt, nâng cao phía đầu người bệnh.

Câu 145: Khi đưa ống thông vào dạ dày thấy người bệnh ho sặc sụa, tiết nhiều đờm rãi phải đẩy nhanh ống thông vào để người bệnh đỡ ho và đỡ bị kích thích.

Câu 146: Dụng cụ thông tiểu phải được rửa sạch để tránh nhiễm khuẩn ngược dòng.

Câu 147: Lấy nước tiểu tìm vi khuẩn nên lấy nước đầu bãi, lấy trực tiếp vào ống nghiệm vô khuẩn.

Câu 148: Bệnh nhân đặt thông tiểu liên tục lâu ngày, điều dưỡng nên rửa bàng quang hàng ngày nhiều lần.

Câu 149: Khi tiến hành hút đàm, thời gian một lần hút không quá 30 giây.

Câu 150: Khi tiến hành hút đàm: lúc đưa ống thông vào phải tắt máy hoặc gập đầu ống thông lại.

Câu 151: Khi cho bệnh nhân thở oxy cần phải phòng chống nhiễm khuẩn.

Câu 152: Bệnh nhân bị hen phế quản, khi khó thở không được cho bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ.

Câu 153: Sau khi hút dịch màng ngoài tim, phải theo dõi sát huyết áp, tiếng tim đề phòng tràn dịch trở lại.

Câu 154: Khi chọc hút dịch màng phổi, người bệnh có thể tổn thương tế bào do dùng kim to và đâm quá sâu vào nhu mô phổi.

Câu 155: Khi chọc hút dịch màng bụng, người bệnh có thể bị xuất huyết trong ổ bụng do dịch chảy ra nhiều và nhanh.

Câu 156: Sau khi chọc dò tủy sống, đặt người bệnh nằm sấp trong 30 phút; sau đó đặt nằm đầu ngửa có gối trong 1 – 2 giờ.

Câu 157: Khi tiến hành chọc dò màng phổi, đặt người bệnh nằm thẳng đầu cao, người nghiêng về phía phổi lành, cánh tay bên phổi chọc đưa cao lên đầu.

Câu 158: Khi băng bằng băng cuộn, băng lăn sát cơ thể từ phải sang trái để tránh rơi băng.

Câu 159: Khi băng chỉ nên băng từ trên xuống, để hở các đầu chi để tiện theo dõi.

Câu 160: Khi rửa vết thương thấy vết thương nhiễm khuẩn: rửa xong thấm khô, rắc bột kháng sinh vào vết thương cho bệnh nhân.

Câu 161: Vết thương có nhiều ngóc ngách, dùng bơm tiêm bơm nước oxy già vào, sau đó rửa nhiều lần cho sạch.

Câu 162: Vết thương đang lên tổ chức hạt: làm sạch vết thương bằng dung dịch cồn iod 1 – 3%.

Câu 163: Vết thương khâu tiến triển tốt, sau 7 ngày cắt chỉ được.

Câu 164: Vết thương khâu ngày thứ 4 có hiện tượng nhiễm trùng thì cắt chỉ.

Câu 165: Khi gặp bệnh nhân có vết thương ngực đâm xuyên, nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.

Câu 166: Bệnh nhân bị vết thương thấu bụng, tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn uống bất cứ một thứ gì.

Câu 167: Vết thương đầu có não phồi ra ngoài, tuyệt đối không được bôi lên não bất cứ loại thuốc gì.

Câu 168: Vết thương có mảng sườn di động có thể gây tràn khí màng phổi.

Câu 169: Vết thương đầu có não phồi ra ngoài có thể băng lỏng để tránh gây chèn ép não.

Câu 170: Các vết thương chảy máu có dị vật, phải rút dị vật đó ra sau đó băng ép để cầm máu.

Câu 171: Nạn nhân bị mất nhiều máu phải đặt nạn nhân nằm đầu thấp, nghiêng một bên.

Câu 172: Khi xác nhận nạn nhân chảy máu trong phải theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp 15 phút/lần. Có thể cho nạn nhân uống một ít nước.

Câu 173: Khi phối hợp ép tim và thổi ngạt, cứ 10 lần ép tim thì thổi ngạt 2 lần (phương pháp 1 người)

Câu 174: Bệnh nhân hôn mê, khi vận chuyển phải đặt tư thế nằm ngửa thẳng.

Câu 175: Bệnh nhân tổn thương lồng ngực phải băng ngực thật chặt ở thì thở ra.

Câu 176: Bệnh nhân tổn thương cột sống, khi vận chuyển đặt nằm ngửa trên ván cứng.

Câu 177: Vận chuyển bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng: đặt nằm ngửa, 2 chân co.

Câu 178: Vận chuyển bệnh nhân khó thở: đặt nằm ngửa thẳng.

Câu 179: Bệnh nhân viêm cầu thận mãn có phù, chế độ ăn không cần hạn chế muối.

Câu 180: Bệnh nhân loét dạ dày nên tránh ăn các loại hoa quả: táo, lê, dứa.

Câu 181: Thức ăn thích hợp với bệnh đái tháo đường là: thịt, cá, trứng, đậu phụ.

Câu 182: Thức ăn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể là: thịt, cá, trứng, sữa.

Câu 183: Lipid có vai trò quan trọng trong sự tạo hình của cơ thể.

Câu 184: Khi mắc bệnh, lipid của cơ thể tiêu hao nhiều nhất nên khẩu phần ăn cần chú ý đảm bảo yêu cầu về lipid.

ĐÁP ÁN

1. 12/05.

2. Florence Nightingale.

3. A. đồng nhất


      B. duy nhất.

4. A. Nhận định


      B. Lập kế hoạch chăm sóc


      C. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.

5. tuyệt đối

6. A. tiêu diệt


      B. kềm chế.

7. chăm sóc

8. dung dịch khử khuẩn

9. cơ bản

10.  vi khuẩn

11.  A. Vui vẽ chào hỏi bệnh nhân


      B. Hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục cần thiết


      C. Mời bệnh nhân vào khám theo thứ tự 

12.   y lệnh thầy thuốc.

13.  C. Không được để bệnh nhân và người nhà xem


       D. Phải bí mật về tình hình chuyên môn

            E. Sau khi ra viện, gửi hồ sơ lên phòng kế hoạch tổng hợp.

14.  chăm sóc, thuốc.

15.  lý do.

16.  B. Giúp đỡ, an ủi


      C. Làm giảm đau


      D. Tận tình chăm sóc, cứu chữa. 

17.  A. có mặt

      B. an ủi

18.  lập biên bản

19.  A. Bệnh tim

      B. Người già.

20.  bệnh nhân nôn.

21.  20mmHg

22.  A. Bệnh nhân nặng, hôn mê

      B. Bệnh  nhân sốt cao

      C. Bệnh nhân tổn thương vùng miệng.

23.  A. Thay đổi tư thế 2 giờ/ lần
      B. Giữ da khô sạch

      C. Xoa bóp thường xuyên vùng dễ bị mảng mục.

24.  A. Đảm bảo an toàn tính mạng cho người dùng thuốc

      B. Thực hiện 3 kiểm tra, 5 đối chiếu, 5 đúng
      C. Sao chép y lệnh thật chính xác tránh nhầm lẫn.

25.  A. Xác định vị trí tiêm sai

      B. Đâm kim không đúng kỹ thuật.

26.  A. Tên bệnh nhân

      B. Tên thuốc

      C. Liều dùng.

27.  A. đâm kim nhanh, rút kim nhanh

      B. bơm thuốc chậm

28.  A. số giường, số buồng

      B. nhãn thuốc

      D. chất lượng thuốc.

29.  A. chỉ định

      B. nghi ngờ.

30.  A. sát khuẩn

      B. khô

31.  thay đổi.

32.  pha loãng.

33.  A. Hồi phục khối lượng tuần hoàn đã mất

      B. Giải độc

      C. Lợi tiểu.

34.  B. Shock phản vệ


      D. Trụy tim mạch, phù phổi cấp


      E. Nhiễm trùng huyết.

35.  3 lớp.

36.   B. Ăn qua sonde dạ dày

       F. Qua đường tĩnh mạch


       G. Qua ống thông hậu môn

37.  Ho sặc sụa (tím tái).

38.  A. đưa vào

      B. thoát ra.

39.  A. giải thích


      B. chất thải bỏ.

40.  A. ngưng rửa


      B. báo bác sĩ.

41.  đầu thấp, nghiêng một bên.

42.  A. thô bạo


      B. acid, base

43.  A. Thương hàn


      B. Viêm ruột


       C. Tắc ruột.

44.  ngưng cho nước vào.

45.  A. Nhiễm khuẩn niệu đạo

      B. Dập rách niệu đạo

      C. Chấn thương tuyến tiền liệt.

46.  A. niệu đạo

      B. bàng quang.

47.  há miệng thở đều.

48.  A. đặt thông tiểu liên tục lâu ngày


      B. bàng quang bị nhiễm khuẩn


      C. chảy máu bàng quang.

49.  chảy máu

50.  có máu.

51.  A. thông thoát


       B. tắc nghẽn.

52.  đầu thấp, nghiêng một bên.

53.  bội nhiễm.

54.  A. nửa nằm nửa ngồi


      B. thông thoát

55.  dị ứng.

56.  2 giờ.

57.  quy trình kỹ thuật

58.  bên lành.

59.  A. Cho bệnh nhân nằm đầu thấp


      B. Làm thông đường hô hấp


      C. Hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực.

60.  A. Do hỏa khí gây ra


       B. Sâu, dập nát nhiều và đến cơ sở y tế sau 6 giờ.

61.  A. trong

      B. xung quanh.

62.  A. nhẹ nhàng, nhanh chóng 


       B. tổ chức xung quanh.

63.  vô khuẩn.

64.  Natriclorid 0,9%.

65.  cố định thành ngực.

66.  A. mặt phẳng cứng


       B. lót tấm ván.

67.  A. Không bao giờ kéo đầu xương vào trong

      B. Băng bó vết thương rồi mới cố định theo tư thế gãy.

68.  A. giảm đau


       B. hạn chế sự di lệch của xương.

69.  nửa nằm nửa ngồi.

70.  A. Loét dạ dày – tá tràng


       B. Viêm ruột.

71.  A. đảm bảo đủ số calo cần thiết


       B. hạn chế glucid tới mức tối đa


       C. tăng protid

72.  A. Trước mổ


       B. Hồi sức sau mổ


       C. Suy dinh dưỡng.

73.  A. không


       B. tránh.

74.  A. không


       B. được dùng.

75.  A. Đảm bảo chất lượng và tỉ lệ


       B. Đảm bảo yêu cầu về protid


       C. Khẩu phần ăn cần chia làm nhiều bữa.

76.  5 – 7 gam.

77.  0,7 – 2 gam.

78.  A. 1 – 1,5 gam

      B. 0,6 gam.

79. D

80.D

81.D

82.A

83.B

84.C

85.E

86.C

87.D

88. A

89.C

90.D

91.C

92.E

93.D

94.B

95.C

96.A

97.B

98.B

99.B

100.B

101.B

102.D

103.D
104.B

105.D

106.B

107.D

108.D

109.D
110.B

111.A

112.B

113.D

114.B

115.B

116.B

117.A

118.D

119.S

120.S
121.Đ
122.S

123.S

124.Đ

125.Đ

126.Đ

127.S

128.Đ

129.S

130.S

131.Đ

132.Đ

133.Đ
134.Đ

135.Đ

136.Đ

137.Đ

138.S

139.S

140.Đ

141.S

142.S

143.Đ

144.Đ

145.S

146.S

147.S

148.S

149.S

150.Đ

151.Đ
152.Đ

153.Đ

154.Đ

155.Đ

156.S

157.Đ
158.S

159.S

160.S

161.Đ

162.S

163.Đ
164.Đ

165.S

166.Đ

167.Đ

168.Đ

169.Đ
170.S

171.Đ

172.S

173.S

174.S

175.Đ
176.Đ

177.Đ

178.S

179.S

180.Đ

181.Đ
182.S

183.S

184.S

ĐIỀU DƯỠNG NỘI

Điền vào chỗ trống:

Câu 1: Bệnh nhân suy tim nặng phải được chăm sóc nghỉ ngơi …(A)… tại giường ở tư thế …(B)…, nhưng không để …(C)…

       

Câu 2: Tăng huyết áp thường gây biến chứng tổn thương bốn bộ phận cơ thể:

A. ……………..

B. ……………..

C. ……………..

D. Đáy mắt.








Câu 3: Bốn yếu tố có nguy cơ gây nhồi máu cơ tim ở nam giới trên 40 tuổi:

A. ………………

B. Tăng…………

C. ………………

D. Cholesterol máu cao.





      

Câu 4: Bốn nhận định cần thiết qua thăm hỏi để đánh giá tình trạng bệnh nhân đau thắt ngực:

A. Thời gian xuất hiện cơn đau

B. ……………………..

C. Dùng thuốc giảm đau nào

D. ……………………..





       
Chọn câu đúng nhất:

Câu 5: Trong các biện pháp sau, biện pháp quan trọng nhất trong thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp:

A. Chế độ ăn uống hợp lý

B. Chế độ nghỉ ngơi cần thiết

C. Chế độ dùng thuốc đúng y lệnh

D. Hạn chế các yếu tố nguy cơ

E. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim ra viện, người điều dưỡng cần hướng dẫn cho bệnh nhân biện pháp cắt cơn đau ngực nhanh nhất là:

A. Nhập viện gần nhất khi có cơn đau

B. Gặp thầy thuốc ngay khi cơn đau xảy ra

C. Gọi xe cấp cứu qua điện thoại

D. Nhờ người khác tiêm ngay một ống Morphin để giảm đau

E. Luôn mang thuốc Nitroglycerin bên mình và ngậm ngay một viên.

Câu 7: Nguyên tắc chung nhất của chế độ vận động sau nhồi máu cơ tim mà người điều dưỡng phải hướng dẫn cho bệnh nhân khi ra viện là:

A. Không được vận động hoặc luyện tập

B. 3 tháng sau khi ra viện mới được vận động và tập luyện

C. Vận động và tập luyện nhẹ nhàng ngay

D. Tập vận động từ từ với mức độ tăng dần

E. Vận động càng sớm càng tốt.

Câu 8: Phòng tránh cơn đau thắt ngực: điều cần thiết nhất phải hướng dẫn cho bệnh nhân là:

A. Luôn luôn mang thuốc Nitroglycerin bên người

B. Không dùng cà phê, thuốc lá, bia, rượu, chất béo

C. Uống thuốc đầy đủ, đúng giờ

D. Hạn chế các nguy cơ gây nên cơn đau và các yếu tố khởi phát cơn đau

E. Tránh stress tinh thần và tránh lạnh đột ngột.

Câu 9: Dấu hiệu quan trọng nhất giúp nhận định bệnh nhân viêm phổi có biểu hiện suy hô hấp nặng.

A. Ho khan dữ dội

B. Nhịp thở tăng

C. Rút lõm lồng ngực

D. Tím tái

E. Mạch nhanh.

Câu 10: Biện pháp tốt nhất phòng chống sự lây lan vi khuẩn gây viêm phổi:

A. Vệ sinh sạch sẽ buồng bệnh

B. Vệ sinh cá nhân hàng ngày

C. Tăng cường thông khí trong buồng bệnh

D. Hạn chế tiếp xúc

E. Xử lý chất thải, đồ dùng của NB đúng quy định.

Câu 11: Tư thế dẫn lưu mủ đúng nhất của NB áp xe phổi là:

A. Tùy thuộc vùng phổi bị áp xe

B. Đầu thấp hơn chân

C. Đầu thấp, nghiêng một bên

D. Nửa nằm nửa ngồi

E. Đầu dốc, sấp

Câu 12: Tính chất đàm có giá trị xác định bệnh viêm phổi là:

A. Đàm nhầy mủ, trắng đục

B. Đàm loãng, trong và dính

C. Đàm quánh, dính, màu rỉ sét

D. Đàm mủ xanh, quánh

E. Đàm mủ vàng, quánh, dính.

Câu 13: Tính chất khó thở đặc hiệu trong hen phế quản là:

A. Khó thở nhanh nông

B. Khó thở thì thở vào

C. Khó thở chậm thì thở ra

D. Nhịp thở rối loạn, có cơn ngừng thở

E. Khó thở chậm cả 2 thì.

Câu 14: Biện pháp có giá trị nhất giúp BN bị cơn hen phế quản nặng tăng khả năng thông khí:

A. Đặt BN ở tư thế dễ thở

B. Thực hiện các hành động chăm sóc vật lý trị liệu trên BN

C. Hút đàm cho BN

D. Cho BN thở oxy

E. Cho BN dùng thuốc giãn phế quản (đúng y lệnh)

Câu 15: Triệu chứng lâm sàng có giá trị nhất để xác định chẩn đoán tràn dịch màng phổi:

A. Đau ngực tăng khi ho hoặc thở sâu

B. Khó thở tăng dần

C. Ho khan

D. Lồng ngực nhô cao, kém di động theo nhịp thở

E. Khám phổi có hội chứng 3 giảm.

Câu 16: Dấu hiệu cần nhận định đầu tiên trong theo dõi BN tràn dịch màng phổi là:

A. Tình trạng toàn thân

B. Tình trạng tuần hoàn

C. Tình trạng hô hấp

D. Tình trạng dinh dưỡng

E. Các xét nghiệm cận lâm sàng.

Câu 17: Biện pháp tốt nhất cần hướng dẫn BN tràn dịch màng phổi phòng tránh di chứng dính màng phổi:

A. Tập thở sâu và tập làm giãn nở phổi

B. Bơm thuốc vào khoang màng phổi

C. Hút kín dưới áp lực nước giúp giãn nở phổi

D. Kiên trì dùng kháng sinh điều trị nếu có dịch mủ

E. Bơm rửa màng phổi liên tục.

Câu 18: Khi BN loét dạ dày – tá tràng có biến chứng xuất huyết tiêu hóa, dấu hiệu quan trọng nhất phải nhận định là:

A. Số lượng và tính chất máu chảy qua nôn và tiêu phân đen

B. Nhiệt độ

C. Nhịp thở

D. Mạch, huyết áp

E. Số lượng nước tiểu.

Câu 19: Hướng dẫn BN loét dạ dày – tá tràng không nên dùng những chất kích thích (cà phê, thuốc lá, ớt,…) nhằm mục đích cơ bản là:

A. Giảm đau bụng

B. Tăng cường khả năng tiêu hóa

C. Tránh tăng tiết acid HCl ở dạ dày

D. Tránh tăng vận động dạ dày – tá tràng

E. C,D đúng.

Câu 20: Dấu hiệu chảy máu dạ dày cần phát hiện sớm trong quá trình chăm sóc BN viêm dạ dày cấp là:

A. Nôn nhiều ra thức ăn

B. Đau rát vùng thượng vị

C. Nôn ra máu

D. Mạch nhanh, huyết áp hạ

E. C, D đúng.

Câu 21: Bệnh nhân viêm dạ dày cấp có biểu hiện rối loạn tiêu hóa vào viện, cách xử trí đầu tiên trong chăm sóc bệnh nhân là:

A. Chuẩn bị phương tiện, thuốc men để tiến hành truyền dịch

B. Tiêm truyền tĩnh mạch bằng các dung dịch nuôi dưỡng

C. Cho BN uống các loại nước có năng lượng

D. Không cho BN ăn bất cứ thức ăn nào qua miệng trong vài giờ

E. Cho BN uống vitamin liều cao

Câu 22: Bệnh viêm đa khớp dạng thấp gây hậu quả tàn phế cho NB là do nguyên nhân:

A. Cứng khớp

B. Sưng đau khớp

C. Teo cơ biến dạng

D. Tổn thương da, gân và dây chằng

E. A và C đúng.

Câu 23: Khi chăm sóc BN xơ gan cổ chướng gây khó thở việc cần làm nhất của điều dưỡng là:

A. Để bệnh nhân ở tư thế nghỉ ngơi dễ thở

B. Cho BN thở oxy

C. Chuẩn bị BN, dụng cụ thuốc men giúp thầy thuốc chọc hút dịch

D. Chọc dịch màng bụng và làm phản ứng Rivalta

E. Động viên an ủi BN yên tâm tránh lo lắng sợ sệt.

Câu 24: Công việc quan trọng nhất trong kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng mà người điều dưỡng cần thực hiện:

A. Cho BN nằm nghỉ đầu không kê gối và động viên BN

B. Lấy mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở 30 phút/lần

C. Tiêm truyền cho BN theo y lệnh một cách khẩn trương

D. Đặt sonde dạ dày.

Câu 25: Triệu chứng lâm sàng có giá trị nhất để quyết định sớm cho BN suy thận lọc máu:

A. Mạch nhanh, huyết áp tụt

B. Tiểu ít

C. Thở nhanh kiểu Cheyne – stokes 
D. Vô niệu không đáp ứng với thuốc lợi tiểu

E. Suy tim.

Câu 26: Xét nghiệm có gía trị đánh giá chính xác nhất mức độ suy thận là:

A. Công thức máu

B. Creatinin máu

C. Ure máu

D. Điện giải đồ

E. pH máu.

Câu 27: Tư thế nghỉ ngơi tốt nhất trong giai đoạn khớp viêm của bệnh viêm đa khớp dạng thấp:

A. Chân tay duỗi thẳng

B. Nằm thẳng lưng tránh cong cột sống

C. Để khớp viêm ở tư thế cơ năng

D. Tư thế thoải mái nhất tùy thuộc BN

E. A, D đúng.

Chọn câu đúng/ sai:

Câu 28: Bệnh nhân tràn dịch màng phổi được chọc hút dịch màng phổi thường xuyên là rất tốt.

Câu 29: Đo huyết áp cả trước lẫn sau khi dùng thuốc hạ áp cho bệnh nhân tăng huyết áp là không cần thiết.

Câu 30: Bệnh nhân nhồi máu cơ tim phải ngừng hẳn mọi hoạt động thể lực và nằm nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường.

Câu 31: Bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có khả năng nhồi máu tái phát.

Câu 32: Bệnh nhân cơn đau thắt ngực không cần kiêng muối mà chỉ cần kiêng mỡ.

Câu 33: Bệnh viêm phế quản cấp có khả năng lây lan sang người khác

Câu 34: Bệnh viêm phế quản cấp ở giai đoạn khởi phát (viêm long đường hô hấp hấp trên) cần phải dùng ngay kháng sinh.

Câu 35: Không dùng thuốc giảm ho cho BN viêm phế quản mãn tính.

Câu 36: Bệnh viêm phổi hiện nay là không đáng lo ngại vì có nhiều kháng sinh hiệu nghiệm.

Câu 37: Bệnh viêm phổi cần được bồi phụ nước càng nhiều càng tốt.

Câu 38: Bệnh viêm phổi không có triệu chứng sốt thì không cần dùng kháng sinh.

Câu 39: BN hen phế quản được đặt tư thề đầu cao là thích hợp nhất cho sự loại bỏ dịch xuất tiết.

Câu 40: Thở oxy là hành động chăm sóc đầu tiên của người ĐD đối với BN hen phế quản nặng.

Câu 41: Tràn dịch màng phổi thường để lại di chứng dày dính màng phổi.

Câu 42: Khi BN tràn dịch màng phổi bị đau ngực thì không nên hướng dẫn cho BN thở sâu và tập ho.

Câu 43: Bệnh nhân tràn dịch màng phổi thường ho khạc nhiều dịch, đàm vào buổi sáng.

Câu 44: Nhìn lồng ngực BN tràn dịch màng phổi có thể nhận định được bên phổi bị tràn dịch.

ĐÁP ÁN


1. A. tuyệt đối


    B. nửa nằm nửa ngồi


    C. thõng hai chân


2. A. Tim mạch


    B. Não


    C. Thận.

    
3. A. Hút thuốc lá


    B. đường huyết


    C. Béo phì.


4. B. Tính chất cơn đau


    D. Tiền sử đau ngực.

5.E
    6.E
 
7.D
     8.D
  9.D
          10.E
       11.A
 
12.C
    13.C
14.E
    15.E           16.C           17.A          18.D 


19.E
    20.E
21.D
    22.E           23.C           24.C
       25.D


26.B
    27.C         28.S
    29.S           30.Đ           31.S
       32.S


33.Đ
    34.S         35.Đ
    36.S           37.S            38.S
       39.Đ


40.Đ
    41.Đ        42.S 
    43.S           44.Đ


ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI 

Điền vào chỗ trống:

Câu 1: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương ngực: khi theo dõi dẫn lưu màng phổi cần đảm bảo hệ thống dẫn lưu phải:

A. Kín và một chiều

B. ……………………………………………………….

C. ………………………………………………………..

D. An toàn cho bệnh nhân

Câu 2: Mục đích của việc săn sóc mở khí quản:

A. ……………………………………………….

B. Giữ sạch nơi mở khí quản

C. ………………………………………………

Câu 3: Đứng trước một BN nghi tắc ruột cơ học, ĐD cần theo dõi các dấu hiệu sau:

A. Cơn đau

B. ………………………………………………

C. ………………………………………………

D. ………………………………………………

Câu 4: Triệu chứng của nhiễm trùng vết mổ là:

A. Đau bụng nhiều, sốt cao

B. Sốt nhẹ vào ngày thứ 1 – 2 kèm theo nôn

C. Đau bụng nhưng không sốt

D. Bụng chướng nhẹ và sốt

E. Ngày thứ 3 trở đi có sốt, đau vết mổ.

Câu 5: Tư thế hút đàm qua ống nội khí quản cho bệnh nhân là:

A. Nghiêng đầu sang phải

B. Nghiêng đầu sang trái

C. Nằm ngửa đầu thấp

D. Tất cả các tư thế trên.

Câu 6: Khi hút đàm cho BN qua ống nội khí quản, đặt áp lực máy hút ở:

A. 80 – 100 cmH20

B. 80 cmH20

C. 100 cmH20

D. 120 cm H20.

Câu 7: Khi chăm sóc NB có dẫn lưu khí màng phổi, để người bệnh ở tư thế:

A. Đầu cao

B. Đầu cao 30 – 40o   
C. Nửa nằm nửa ngồi

D.Nửa nằm nửa ngồi, đầu cao 30 – 40o
Câu 8: Thời gian thích hợp nhất được lựa chọn để khử khuẩn một số dụng cụ bằng dung dịch glutaraldehyde 2% (Cidex) là:

A. 5 đến 9 phút

B. 10 đến 14 phút

C. 15 đến 20 phút

D. 21 dến 30 phút.
Câu 9: Nguyên tắc rửa vết thương:

A. Từ trong ra ngoài
B. Từ ngoài vào trong

C. Từ dưới lên trên

D. Từ vùng cao đến vùng thấp

E. A và D đúng

F. B và C đúng.
Câu 10: Thời gian hút đàm ở bệnh nhân khai khí quản:
A. Từ 10 – 15 giây

B. Từ 30 – 40 giây

C. 50 giây

D. Không giới hạn thời gian.
Câu 11: Đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân chấn thương sọ não dựa vào:
A. Thang điểm Glasgow

B. Thang điểm đau

C. Sự ăn uống, bài tiết của bệnh nhân

D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Bệnh nhân chấn thương sọ não được đánh giá là nặng khi glasgow:
A. 14 – 15 điểm

B. 9 – 13 điểm

C. ≤ 8 điểm

D. < 3 điểm.

Câu 13: Yếu tố nào không thể thiếu trong chẩn đoán xác định gãy xương:
A. Có tiếng lạo xạo của xương

B. Chi bị phù nề, biến dạng

C. Đau
D. X quang.

Câu 14: Phòng ngừa loét và biến chứng phổi do nằm lâu 
A. Xoay trở 4 giờ/ lần

B. Chỉ cần xoay trở 1 lần/ ngày

C. Vỗ lưng, xoay trở 2 giờ/ lần; đặt vòng tránh loét

D. Dùng thuốc thoa tránh loét.

Câu 15: Dấu hiệu nhận biết bệnh nhân bị tụt huyết áp tư thế:

A. Sốt
B. Mạch nhanh, vã mồ hôi, tay chân lạnh, hoa mắt
C. Đau đầu

D. Khó thở.

ĐÁP ÁN


1. B. Thông


    C. Vô trùng.


2. A. Giữ thông đường thở


    C. Cho người bệnh thở oxy và không khí ẩm.

3. B. Nôn mữa


    C. Bí trung đại tiện


    D. Dấu hiệu rắn bò và các quai ruột nổi.
4.E


5.D


6.A


7.B




8.C


9.E


10.A


11.A

12.C


13.D


14.C


15.B
ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM

Chọn câu đúng nhất:

1. Dấu hiệu lâm sàng nào kể sau gợi ý nhiều nhất bệnh tả trên NB tiêu chảy cấp:


A. Sốt cao 


B. Ói nhiều nước


C. Tiêu chảy + đau bụng từng cơn


D. Tiêu phân nước diễn tiến nhanh chóng đến trụy mạch

2. Bệnh tả lây truyền qua đường:


A. Hô hấp


B. Tiêu hoá 


C. Ruồi nhặng


D. Tất cả đều đúng

3. Kháng sinh được cho trong điều trị dịch tả có tác dụng sau:


A. Cắt sốt 


B. Làm sạch vi trùng trong phân


C. Ngăn ngừa vi trùng xâm nhập vào máu


D. Đề phòng bội nhiễm

4. HIV có thể lây qua các đường: 

A. Quan hệ tình dục, tiêm chích chung bơm tiêm, muỗi chích

B. Máu, quan hệ tình dục, sống chung với người bệnh

C. Máu, quan hệ tình dục, mẹ truyền sang con

D. Ăn uống chung, ngủ chung với người bệnh

Trả lời ngắn:

5.  Ba đường lây truyền của HIV là:


A. …………………………………


B. …………………………………

C. …………………………………

6. Ba nguyên tắc dùng kháng sinh trong điều trị viêm màng não là:

A. Dùng sớm

B. Dựa vào kháng sinh đồ

C. …………………………

ĐÁP ÁN

1.D  
     2.B
 3.B
4.D

5  . A.  Đường máu

      

      B. Đường tình dục

      C. Đường mẹ sang con

6. C. Dùng đường tĩnh mạch
CHỐNG NHIỄM KHUẨN
Chọn câu đúng nhất:

Câu 1: Nguyên nhân nhiễm khuẩn bệnh viện:

A. Nhân viên thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật.

B. Dụng cụ tiệt khuẩn không an toàn.

C. Môi trường bệnh viện vệ sinh kém.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Mục đích của chống nhiễm khuẩn:

A. Hạ thấp tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện

B. Bảo vệ nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng

C. Kiểm soát được nhiễm khuẩn bệnh viện

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Chất thải nào cần phải xử lý ban đầu
A. Chất thải lây nhiễm cao

B. Tất cả các loại chất thải y tế nguy hại

C. Tất cả các loại chất thải tại phòng xét nghiệm

D. Tất cả đúng  

Câu 4: Thời gian tiệt khuẩn duy trì 1 giờ chỉ sử dụng: 

A. Bằng  PP hấp sấy khô 180oC

B. Bằng PP hấp ướt 134o C, áp suất 2.026 at

C. Bằng PP hấp ướt 121o C, áp suất 1.036at

D. Đun sôi 100o C 

Câu 5: Bao bì đựng chất thải y tế cần

A. Bằng nhựa PE hoặc PP - thành dầy - có vạch ¾ trên miệng túi và có biểu tượng 

B. Bằng nhựa PE hoặc PP - thành dầy

C. Bằng nhựa PE hoặc PP - thành dầy - có vạch ¾ trên miệng túi

Câu 6: Khi để nhầm chất thải: 

A. Chúng ta lấy chúng ra khỏi túi và phân loại lại

B. Sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng

C. Sẽ lãng phí kinh phí bệnh viện

D. Câu B và C đúng

E.  Câu A và C đúng.
Câu 7: Trách nhiệm quản lý chất thải thuộc về

A. Giám đốc bệnh viện. 

B. Trưởng khoa chống nhiễm khuẩn

C. Chủ tịch hội đồng xử lý chất thải.

Câu 8: Dụng cụ khử khuẩn bằng dung dịch Cidex 2% thích hợp nhất trong thời gian:
A. 05 – 09 phút

B. 10 – 14 phút

C. 15 – 20 phút.

D. 21 – 30 phút.

Câu 9: Giải pháp giảm nhiễm trùng bệnh viện:

A. Thay đổi nhận thức thói quen rửa tay.

B. Đào tạo quy trình kỹ thuật.

C. Tăng cường phương tiện rửa tay

D. Giám sát tuân thủ rửa tay

E. Tất cả đều đúng.
Chọn câu đúng/ sai:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	10
	Chất thải bệnh viện chia làm 02 loại
	
	

	11
	Quy định màu đựng chất thải rắn gồm 03 mã màu khác nhau
	
	

	12
	Quy định hiện nay các túi rác chỉ được chứa 3/4 túi 
	
	

	13
	Có thể thay thế túi rác màu xanh bằng túi màu vàng đựng chất thải thông thường.
	
	

	14
	Thời gian lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế không quá 48 giờ  nếu chất thải  không được lưu trữ trong nhà bảo quản lạnh.
	
	

	15
	Khử khuẩn là quá trình tiêu diệt tất cả các vi sinh vật kể cả bào tử của vi khuẩn.
	
	

	16
	Tiệt khuẩn là quá trình tiêu diệt tất cả các vi sinh vật kể cả bào tử của vi khuẩn
	
	

	17
	Rửa tay là biện pháp không an toàn, mất thời gian và không hiệu quả trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
	
	

	18
	Thời gian tối thiểu trong rửa tay thường quy là 60 giây
	
	

	19
	Mặc quần áo trong khu phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Khi ra ngoài ta phải mặc áo chòang vào nhằm bảo vệ quần áo này.
	
	


Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chổ trống:

Câu 20: Mục đích rửa tay thường quy là…………vi khuẩn tạm trú trên bàn tay.

A. Loại bỏ

B. Tiêu diệt.

C. Ức chế sự phát triển

D. Tất cả đúng

Câu 21: Nguyên tắc xử lý dụng cụ kim loại là phải ngâm đúng …(A)… và đúng …(B) ...

Câu 22: Mục đích xử lý dụng cụ kim loại là nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi ………………..với các dụng cụ. 

A. Sử dụng 

B. Xử lý

C. Cọ rửa 

D. Tiếp xúc

Câu 23: Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là một quá trình …(1)…các dữ kiện về nhiễm khuẩn bệnh viện từ đó đưa ra biện pháp …(2)… kịp thời và khả thi.

A. Thu thập, phân tích và lý giải

B. Điều tra 

C. Điều trị

D. Phòng chống

ĐÁP ÁN
1.D

2.D

3.D

4.A

5.A

6.D

7.A

8.C

9.E

10.S

11.S

12.S

13.S

14.Đ

15.S

16.Đ

17.S

18.S

19.S

20.A

21. A. nồng độ


    B. thời gian

       22. D

       23. 1A, 2D.

XÉT NGHIỆM

1. Cách lấy mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh.

A. Lấy mẫu buổi sáng khi chưa ăn (hoặc sau bữa ăn từ 6 đến 8 giờ).

B. Lấy mẫu vào buổi sáng khi đã ăn.
C. Lấy mẫu vào buổi chiều khi chưa ăn.
D.  Tất cả các ý trên đều đúng.
2. Cách lấy mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh.

A. Lấy máu động mạch bẹn.

B. Lấy máu tĩnh mạch mặt trước khuỷu tay 
C. Lấy máu bằng lacet ở đầu ngón tay.

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

3. Dụng cụ đựng mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh phải như sau:

A. Dụng cụ phải sạch, vô trùng, không cần khô.

B. Dụng cụ nào cũng được miễn sao sạch và vô trùng.

C. Dụng cụ lấy mẫu, đựng mẫu phải khô sạch phải khô sạch và vô trùng (nếu cần dùng chất chống đông thì phải chọn chất chống đông thích hợp cho từng loại xét nghiệm ).

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

4. Khi lấy mẫu máu toàn phần cần lưu ý sau về số lượng

A. Lấy vừa đủ lượng máu cần dùng.

B. Lấy cho dư để phòng làm thiếu.

C. Câu A và B đều đúng .

D. Câu A và B đều sai.

5. Khi lấy mẫu máu làm xét nghiệm, nên:
A. Rút kim ra bơm vào ống nghiệm.

B. Rút kim ra đợi 5 phút sau bơm vào ống nghiệm.

C. Rút kim ra và bơm nhẹ vào thành lọ (hay ống nghiệm) có chứa sẳn chất chống đông thích hợp.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

6. Khi lấy máu toàn phần có chất chống đông ta cần trộn như sau:

A. Trộn thật mạnh cho đều giữa máu và chất chống đông.

B. Trộn nhẹ lên xuống (hoặc xoay tròn) đều tay cho mẫu máu hoà với chất chống đông.

C. Câu A và B đều đúng .

D. Câu A và B đều sai.

7. Mẫu máu toàn phần tốt phải đạt tiêu chuẩn sau:

A. Không có chỗ bị đông.

B. Chỉ cho phép đông lợn cợn nhỏ đều nhau.

C. Nếu có chỗ đông số lượng ít vẫn được.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

8. Mẫu huyết tương tốt phải đạt tiêu chuẩn sau:

A. Có màu hồng dợt.

B. Có màu hồng đậm.

C. Không có màu hồng.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

9. Cách lấy máu để lấy huyết thanh như sau:

A. Bơm nhẹ máu và vào thành ống đựng có chất chống đông.

B. Bơm nhẹ máu và vào thành ống đựng không có chất chống đông.

C. Câu A và B đều đúng.

D. Câu A và B đều sai.

10. Mẫu huyết tương  và mẫu huyết thanh khác nhau như sau:

A. Mẫu huyết tương: máu không dùng chất chống đông.

B. Mẫu huyết thanh: máu dùng chất chống đông.

C. Mẫu huyết tương: máu có chất chống đông.

D. Mẫu huyết thanh: máu không có chất chống đông.

E. Câu A và B đúng.

F. Câu C và D đúng.

11. Mẫu huyết tương và mẫu huyết thanh cách lấy khác biệt như sau:

A. Mẫu huyết tương: sử dụng lượng máu ít.

B. Mẫu huyết thanh: sử dụng lượng máu nhiều.

C. Mẫu huyết tương: sử dụng lượng máu nhiều

D. Mẫu huyết thanh: : sử dụng lượng máu ít. 

E. Câu A và B đúng.

F. Câu C và D đúng.

12. Mẫu huyết tương và mẫu huyết thanh khác biệt như sau:

A. Mẫu huyết tương: đục, có màu vàng.

B. Mẫu huyết thanh: trong, có màu vàng.

C. Mẫu huyết tương: trong, có màu vàng.

D. Mẫu huyết thanh: đục, có màu vàng.

E. A và B đúng.

F. Câu C và D đúng.

13. Đặc tính của mẫu huyết tương và mẫu huyết thanh như sau:

A. Mẫu huyết tương còn chứa Fibrinogen, mẫu huyết thanh mất Fibrinogen.

B. Mẫu huyết tương mất Fibrinogen, mẫu huyết thanh còn chứa Fibrinogen.

C. Mẫu huyết tương ít bị tiêu huyết, mẫu huyết thanh dễ bị tiêu huyết.

D. Câu A và C đúng.

14. Cách bảo quản mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh.

A. Không cần đậy nút ống nghiệm.

B. Đậy hoặc không đậy nút cũng được.

C. Đậy nút để tránh bốc hơi nước và nhiễm khuẩn.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

15. Khi lấy mẫu máu xong nên làm như sau:

A. Mẫu thử phải làm ngay nếu không phải loại bỏ.

B. Mẫu thử làm ngay thì tốt, nếu không phải bảo quản tủ lạnh và trong bóng tối (đối với xét nghiệm Bilirubin).

C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

16. Mẫu nước tiểu định tính được lấy như sau:

A. Vệ sinh sạch sẽ đường tiểu.

B. Lấy mẫu buổi sáng tốt nhất (nước tiểu còn đậm đặc).

C. Lấy nước tiểu giữa dòng (phần đầu và phần cuối bỏ đi).

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

17. Để tránh kết quả sai lạc, nên tránh lấy nước tiểu: 

A. Sau khi uống nhiều nước.

B. Sau khi ăn.

C. Sau khi lao động nặng hoặc đứng lâu lại một chỗ.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

18. Lấy mẫu nước tiểu cần lưu ý:

A. Cần xét nghiệm ngay sau khi lấy.

B. Lấy lúc nào cũng được.

C. Tránh lấy mẫu trong lúc có kinh nguyệt (nếu cần thiết phải thử nên ghi chú rõ).

D. Câu A và C đúng.

19. Mẫu nước tiểu 24 giờ: khi lấy phải bảo quản bằng một trong các dung dịch sau:

A. Thynol 10% cho từ 5ml – 10ml / nước tiểu 24 giờ.

B. Acid boric 0,8%.

C. HCl đậm đặc 5ml – 10ml / 24 giờ.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

  
1. A 

2. B

3. C

4. A         
 5. C

 6. B                                                                                                                                                            


7. A             8. C              9. B              10. F             11. E             12. E                                                                                                     


13. D           14. C            15. B            16. D

 17. D

 18. D


19. D



CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Chọn câu đúng nhất:

Câu 1. Tia X được C Roentgen phát hiện năm nào?

A. 1785

B. 1875

C. 1895

D. 1890

Câu 2. Phim chụp phổi ở tư thế nghiêng thường được dùng để:

A. Định vị tổn thương phổi

B. Khảo sát phần nhu mô phổi sau tim

C. Khảo sát các thùy và rảnh liên thùy

D. Xác định tràn dịch màng phổi

E. A và C đúng.

Câu 3. Đối với BN chấn thương sọ não cấp, chỉ định nào được ưu tiên:

A. XQ sọ qui ước

B. CT scan sọ

C. MRI

D. Siêu âm.

E. Tất cả sai

Câu 4. PP chụp CT scan được GN Hounsfield giới thịêu lần đầu vào năm nào?

A. 1970

B. 1972

C. 1975

D. 1982.

Câu 5. So với nhu mô não, vùng xuất huyết não cấp tính trên CT sọ thường có đậm độ:

A. Cao hơn nhu mô não

B. Thấp hơn nhu mô não

C. Ngang với đậm độ nhu mô não

D. Tất cả đúng.

Câu 6. Đặc điểm nứt sọ dạng đường trên phim XQ, chọn câu sai:

A. Đường sáng, bờ rõ

B. Có thể chạy ngang qua các khớp sọ

C. Có thể chạy ngang qua các dấu ấn mạch máu

D. Các câu trên sai.

Câu 7. Hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng cấp tính trên CT sọ:

A. Khối máu tụ có đậm độ cao, nằm sát bản sọ, 2 mặt lồi, bờ trong nhẳn, không đi qua các khớp sọ

B. Khối máu tụ có đậm độ cao, nằm sát bản sọ, hình 1 mặt lồi 1 mặt lõm, bờ trong không đều, đi qua các khớp sọ

C. Cả 2 sai.

Câu 8. Các yếu tố nguy cơ khi dùng thuốc cản quang:

A. Tiền căn dị ứng

B. Hen suyển

C. Tăng HA

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9. Chụp hệ niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV), nhằm khảo sát:

A. Hình dáng hệ niệu

B. Chức năng hệ niệu

C. Cả A và B.

Câu 10. Trên phim bụng không chuẩn bị đánh giá tắc ruột, không nên thụt tháo vì:

A. Khó đánh giá ứ khí đoạn cao

B. Khó đánh giá mất khí đoạn thấp

C. Khó đánh giá ứ khí đoạn thấp

D. Khó đánh giá mất khí đoạn cao.

Câu 11. Hình ảnh trong thoái hoá cột sống:

A. Xơ đặc xương dưới sụn

B. Gai xương

C. Hẹp đĩa đệm

D. Khí trong đĩa đệm

E. Tất cả đều đúng.

Câu 12. Chuẩn bị bệnh nhân trong siêu âm chẩn đoán hệ niệu, tử cung, buồng trứng:

A. Không cần chuẩn bị

B. Nhịn ăn, uống các loại thức ăn

C. Uống nước rồi nín tiểu cho căng bàng quang

D. Tất cả đều sai.

Câu 13. Tuổi thai tốt nhất cho siêu âm 3 chiều là:

A. 14 – 16 tuần

B. 16 – 20 tuần

C. 20 – 28 tuần

D. 25 – 30 tuần.

Câu 14. Các kỹ thuật x quang thường dùng thuốc cản quang:

A. Dạ dày, đại tràng, ngực, bụng, UIV

B. Xương, sọ não, ngực, bụng, mạch máu 

C. KUB, sọ não, ngực, bụng, khối u

D. U não, viêm màng não, abcès não, tụ máu não mãn tính

E. A và D đúng.

Câu 15. Trong chuẩn bị BN chụp Xquang bụng (Ct scan, UIV) có tiêm  thuốc cản quang tĩnh mạch, BN cần làm những việc sau (chọn câu sai):

A. Nhịn ăn trước khi chụp

B. Thụt tháo sạch ruột trong một số trường hợp

C. Không dùng mọi chất cản quang nào trước khi chụp từ 5 – 7 ngày

D. Uống nhiều nước, nín tiểu căng bàng quang để tăng sự tương phản.
Câu 16. Qui trình chuẩn bị BN trong nội soi đại tràng: 

A. Uống Fortrans ( Nhịn ăn ( uống fortrans ( nhịn ăn ( nội soi

B. Nhịn ăn ( uống fortrans ( nhịn ăn ( uống fortrans ( nội soi

C. Ăn cháo ( uống fortrans ( nhịn ăn ( uống fortrans ( nội soi

D. Uống fortrans (  ăn cháo ( uống fortrans ( nhịn ăn ( nội soi.


Chọn câu đúng/ sai:

Câu 17. Khảo sát XQ cột sống bao giờ cũng chụp ở 2 tư thế thẳng nghiêng:

A. Đúng

B. Sai

Câu 18. Trên phim XQ ngực thẳng đứng có thể thấy liềm hơi dưới hoành trong thủng tạng rổng:

A. Đúng

B. Sai

ĐÁP ÁN

1.C

2.E

3.B

4.B

5.A



6.D

7.A

8.D

9.C

10.B


11.E

12.C

13.C

14.E

15.D


16.C

17.A

18.A
DƯỢC

Chọn câu đúng nhất:

Câu 1: Nên cho BN uống Erythromycin dạng base:

A. Lúc đói (1 giờ trước khi ăn)

B. Trong khi ăn

C. Sau khi ăn

D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Nên cho BN uống Amoxicilin với:

A. Nước lọc

B. Nước chè

C. Nước rau quả
D. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Không nên cho BN uống thuốc nhóm Tetracyclin với:

A. Nước lọc

B. Nước rau quả

C. Sữa và các chế phẩm từ sữa
D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Thức ăn có thể gây:

A. Giảm hấp thu thuốc và thay đổi bài xuất thuốc

B. Thay đổi chuyển hóa thuốc và thay đổi độc tính thuốc

C. A và B đúng
D. A và B sai.
Câu 5: Tiêm Amikacin cho người già từ 70 tuổi trở lên tốt nhất là:

A. Tổng liều 1 lần/ ngày

B. 2 lần/ ngày

C. 3 lần/ ngày

Câu 6: Cho trẻ em uống Amoxicilin tốt nhất là:

A. 2 lần/ ngày

B. 3 lần/ ngày

C. 4 lần/ ngày
D. 6 lần/ ngày
Câu 7: Cho trẻ em 5 tuổi uống Oxacilin tốt nhất là:

A. 2 lần/ ngày

B. 3 lần/ ngày

C. 4 lần/ ngày
D. 6 lần/ ngày
Câu 8: Để tính liều thuốc cho trẻ em, phương pháp chính xác nhất là dựa trên:

A. Tuổi
B. Trọng lượng cơ thể

C. Diện tích bề mặt da
D. Tất cả đều đúng.
Câu 9: Ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận nặng, không cần phải hiệu chỉnh liều của thuốc:

A. Cefazidim

B. Doxycyclin

C. Tetracyclin.

Câu 10: Ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận, không cần tránh sử dụng thuốc:

A. Amikacin

B. Cefotaxim

C. Rifampicin

D. A và B đúng

E. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Ở những bệnh nhân suy thận, không cần tránh sử dụng thuốc:

A. Gentamycin

B. Doxycyclin

C. Tetracyclin và Rifampicin

D. B và C đúng

E. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Có thể trộn Cefuroxim trong dung dịch:

A. Natriclorid 0,9%

B. Ringer lactat

C. Glucose 5%

D. A và C đúng

E. Tất cả đều đúng.

Chọn câu đúng/ sai:

Câu 13: Viên tác dụng kéo dài khi uống có thể được bẻ, nghiền (viên nén) hay lột vỏ nang (viên nang) để phân liều uống.

A. Đúng

B. Sai.

Câu 14: Viên bao tan trong ruột phải uống nguyên viên, không được nghiền, cắt.

A. Đúng

B. Sai.

Câu 15: Thuốc đặt hậu môn có tác dụng nhanh hơn thuốc uống dạng sủi.

A. Đúng

B. Sai.

Câu 16: Tương tác thuốc là phản ứng xảy ra giữa một thuốc với một thuốc khác và xảy ra ngoài cơ thể BN.

A. Đúng

B. Sai.

Câu 17: Tương tác thuốc chỉ có tác hại, không có lợi.

A. Đúng

B. Sai.

Câu 18: Sinh khả dụng của một thuốc dùng đường tiêm truyền tĩnh mạch là 100%.

A. Đúng

B. Sai.

Câu 19: Nguy cơ dị tật bẩm sinh do thuốc tăng cao với thai nhi có tuổi từ tuần thứ 3 tới tuần thứ 11.

A. Đúng

B. Sai.

Chọn nhiều câu đúng:

Câu 20: Nội dung 5 đúng khi dùng thuốc cho BN là:

A. Đúng số giường, số phòng

B. Đúng người bệnh

C. Đúng nhãn thuốc

D. Đúng thuốc

E. Đúng liều

F. Đúng đường dùng thuốc

G. Đúng thời gian dùng thuốc.

ĐÁP ÁN

1.A

2.A

3.C

4.C

5.A

6.B

7.C

8.B

9.B

10.D

11.B

12.D

13.B

14.A

15.A

16.B

17.B

18.A

19.A 

20.BDEFG

CÂU HỎI ÔN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Câu 1: Các trường hợp thẻ BHYT do BHXH tỉnh Bến Tre phát hành không có thông tin về ngày, tháng sinh nhưng các loại giấy tờ tùy thân có hợp lệ có thông tin về ngày, tháng sinh và năm sinh, sẽ được giải quyết quyền lợi KCB BHYT 01 lần (01 lượt KCB ngoại trú hoặc 01 đợt điều trị nội trú bao gồm chuyển viện) và Hướng dẫn người bệnh đến Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện để đổi thẻ, đối với các mã thẻ nào sau đây:

A. CC, CK, CB, KC, 

B. BT, TC, HN, CN.

C. CC, GD, CB, HS, 

D. BT, TC, TT, HD.

Đáp án: A, B
Câu 2: Các trường hợp Thẻ BHYT không do BHXH tỉnh Bến Tre phát hành mà không có thông tin về ngày, tháng sinh nhưng các loại giấy tờ tùy thân có hợp lệ có thông tin về ngày, tháng sinh và năm sinh, bệnh viện áp dụng:

A. Không giải quyết quyền lợi BHYT.

B. Hướng dẫn người bệnh đến đơn vị quản lý đối tượng để đổi thẻ. 

C. Giải quyết quyền lợi KCB BHYT 1 lần

D. Sau khi người bệnh BHYT đã được đổi thẻ có đầy đủ ngày, tháng sinh thì căn cứ vào Thời hạn sử dụng in trên thẻ để giải quyết quyền lợi BHYT.

Đáp án: A, B và D
Câu 3: Đối tượng và mã BHYT hiện nay gồm có:
A. Tổng cộng có 27 đối tượng chia làm 04 nhóm

B. Tổng cộng có 27 đối tượng chia làm 05 nhóm

C. Tổng cộng có 26 đối tượng chia làm 05 nhóm

D. Tổng cộng có 26 đối tượng chia làm 04 nhóm

Đáp án: B
Câu 4: Mã thẻ BHYT, gồm:

A. 15 ký tự chia thành 6 ô.

B. 15 ký tự chia thành 7ô.

C. 14 ký tự chia thành 6 ô
D. 14 ký tự chia thành 7 ô
Đáp án: A
Câu 5: Trên mã thẻ BHYT, hai ký tự đầu (ô thứ nhất): Ví dụ: CH, HC, TE, HN,….là:
A. Là mã nơi đăng ký khám chữa bệnh của đối tượng tham gia BHYT

B. Là mã của cơ quan cấp thẻ BHYT

C. Là mã ngành nghề làm việc của đối tượng tham gia BHYT.

D. Là mã qui định mức hưởng BHYT


Đáp án: C
Câu 6: Trên mã thẻ BHYT, một ký tự tiếp theo (ô thứ hai): ký hiệu bằng số từ 1 đến 5:

A. Qui định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

B. Qui định mức hưởng BHYT

C. Qui định mã ngành nghề của đối tượng tham gia BHYT

D. Qui định hạn sử dụng của thẻ BHYT

Đáp án: B
Câu 7: Mức hưởng BHYT 100% khi khám, chữa bệnh gồm các đối tượng có mã thẻ BHYT với ký hiệu số ở ô thứ hai là:

A. Ký hiệu bằng số 1;

B. Ký hiệu bằng số 2;



C. Ký hiệu bằng số 4.

D. Ký hiệu bằng số 5.

Đáp án: A, B và D
Câu 8: Mức hưởng BHYT 95% (đóng 5%) chi phí khám chữa bệnh, gồm đối tượng có mã thẻ BHYT với ký hiệu số ở ô thứ hai là:

A. Ký hiệu bằng số 2

B. Ký hiệu bằng số 3

C. Ký hiệu bằng số 4

D. Ký hiệu bằng số 5

Đáp án: B
Câu 9: Mức hưởng BHYT 80% (đóng 20%) chi phí khám chữa bệnh, gồm đối tượng có mã thẻ BHYT với ký hiệu số ở ô thứ hai là

A. Ký hiệu bằng số 2

B. Ký hiệu bằng số 3

C. Ký hiệu bằng số 4

D. Ký hiệu bằng số 5

Đáp án: C
Câu 10: Trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến thì mức hưởng BHYT là:

A. BN chi trả toàn bộ chi phí 100%.

B. BN thuộc đối tượng không cùng chi trả: hưởng 60% toàn bộ chi phí;

C. BN thuộc đối tượng cùng chi trả 5%: hưởng 60% của 95% chi phí;

D. BN thuộc đối tượng cùng chi trả 20%: hưởng 60% của 80% chi phí.


Đáp án: A
Câu 11: Trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh nội trú trái tuyến thì mức hưởng BHYT là:

A. BN chi trả toàn bộ chi phí 100%.

B. BN thuộc đối tượng không cùng chi trả: hưởng 60% toàn bộ chi phí;

C. BN thuộc đối tượng cùng chi trả 5%: hưởng 60% của 95% chi phí;

D. BN thuộc đối tượng cùng chi trả 20%: hưởng 60% của 80% chi phí.


Đáp án: B, C và D
Câu 12: Trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện vào điều trị nội trú trái tuyến ở bệnh viện tỉnh thì được hưởng BHYT:

A. Mức hưởng 60% theo quy định, nhưng quá khả năng điều trị tại bệnh viện tỉnh phải chuyển lên tuyến trên thì vẫn được tính là trái tuyến.

B. Mức hưởng 60% theo quy định, nhưng quá khả năng điều trị tại bệnh viện tỉnh phải chuyển lên tuyến trên thì được tính là đúng tuyến.

C. Mức hưởng 50% theo quy định, nhưng quá khả năng điều trị tại bệnh viện tỉnh phải chuyển lên tuyến trên thì được tính là đúng tuyến.

D. Mức hưởng 50% theo quy định, nhưng quá khả năng điều trị tại bệnh viện tỉnh phải chuyển lên tuyến trên thì vẫn tính là trái tuyến.

Đáp án: B
CÂU HỎI THÔNG TƯ 23 – 2011-TT/BYT

PHẦN 1. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên chịu trách nhiệm cho người bệnh dùng thuốc hoặc hướng dẫn người bệnh dùng thuốc để bảo đảm thuốc được dùng:

A. Đúng cách

B. Đúng thời gian

C. Đủ liều theo y lệnh

D. Tất cả các ý trên

Đáp án: D
Câu 2. Người ký duyệt phiếu lĩnh thuốc:

A. Bác sĩ Trưởng khoa. 

B. Bác sỹ được bác sĩ Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản phê duyệt

C. Bác sỹ 

D. Câu (A) hoặc (B) đúng

Đáp án: A, B
Câu 3. Phiếu lĩnh thuốc vào ngày nghỉ và đối với các trường hợp đề nghị cấp thuốc đột xuất, ký phiếu lĩnh thuốc: 

A. Bác sĩ trực 

B. Bác sĩ

C. Bác sĩ Trưởng khoa

D. Câu (A) hoặc (C) đúng

Đáp án: A
Câu 4. Khi phát hiện những bất thường trong y lệnh như chỉ định sử dụng thuốc quá liều quy định, đường dùng không hợp lý hoặc dùng nhiều thuốc đồng thời gây tương tác, điều dưỡng viên phải báo cáo với:

A. Bác sĩ điều trị hoặc Bác sĩ trực.

B. Điều dưỡng trưởng khoa

C. Bác sĩ

D. Bác sĩ Trưởng khoa

Đáp án: A
Câu 5. Sau khi người bệnh dùng thuốc, điều dưỡng viên cần phải:
A. Theo dõi thường xuyên để kịp thời xử trí các bất thường của người bệnh. 

B. Ghi cụ thể số thuốc điều trị cho mỗi người bệnh, mỗi khi thực hiện xong một thuốc phải đánh dấu thuốc đã thực hiện.

C. Bảo quản thuốc còn lại (nếu có) theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. 

D. Câu A và B đúng

Đáp án: A, B, C
PHẦN 2. CHỌN CÂU ĐÚNG/SAI
Câu 6. Thuốc trong tủ trực thuốc cấp cứu phải theo đúng danh mục và cơ số đã được phê duyệt và được bảo quản theo đúng quy định và yêu cầu của nhà sản xuất. 

Đáp án: đúng
Câu 7. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất và thuốc phóng xạ cần quản lý, bảo quản theo quy định hiện hành. 

Đáp án: đúng
Câu 8. Thực hiện bàn giao số lượng thực tế về thuốc và dụng cụ cho kíp trực sau là ghi Sổ bàn giao thuốc thường trực (theo mẫu Phụ lục 8, 9).  và Sổ bàn giao dụng cụ thường trực.

Đáp án: sai
Câu 9. Nghiêm cấm việc cá nhân vay, mượn, đổi thuốc. 

Đáp án: đúng
Câu 10. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc phóng xạ phải có phiếu lĩnh thuốc giống như thuốc kháng sinh riêng theo quy định hiện hành.

Đáp án: sai

PHẦN 3. ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG

Câu 11. Hãy kể tên 5 đúng đảm bảo khi cho người bệnh dùng thuốc:

- ...............................................;
- ...............................................;
- ...............................................;
- ...............................................;
- ................................................

Đáp án: 

- Đúng người bệnh;
- Đúng thuốc;
- Đúng liều dùng;
- Đúng đường dùng;
- Đúng thời gian.
Câu 12.  Thuốc dư  ra do thay đổi y lệnh, do người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện hoặc tử vong trả lại khoa Dược trong vòng ....(1).... giờ. Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc phóng xạ dư ra phải ...............(2)............. và trả thuốc theo quy định hiện hành. 

Đáp án: (1): 24h,  (2): lập biên bản.

Câu 13.  Khi nhận thuốc từ khoa Dược và khi bàn giao thuốc cho điều dưỡng viên chăm sóc, Điều dưỡng viên được phân công phải kiểm tra, đối chiếu tên thuốc, .................................... ............................................. của thuốc trong phiếu lĩnh thuốc. 

Đáp án: nồng độ/hàm lượng, số lượng, chất lượng, dạng bào chế
Câu 14. Điều dưỡng viên khi phát hiện sử dụng nhầm thuốc, mất thuốc, thuốc hỏng cần báo cáo ngay cho ....................................... trực tiếp để có biện pháp xử lý kịp thời và đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. 

Đáp án: người quản lý cấp trên
Câu 15. Điều dưỡng viên tổng hợp thuốc, hóa chất từ bệnh án vào sổ tổng hợp thuốc hàng ngày, sau đó tổng hợp thuốc dùng của cả khoa vào Phiếu lĩnh thuốc, riêng Phiếu lĩnh hóa chất, Phiếu lĩnh vật tư y tế tiêu hao tổng hợp……………… 

Đáp án: hàng tuần

CÂU HỎI ÔN VỀ QUY CHẾ BỆNH VIỆN

PHẦN 1. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

1. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế thông tin báo cáo:
A. Thời gian báo cáo gồm: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

B. Thời gian báo cáo gồm: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 6 tháng và 12 tháng.

C. Chế độ báo cáo gồm: Báo cáo thường quy: báo cáo đột xuất.

D. Chế độ báo cáo gồm: Báo cáo thường quy: báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất.

Đáp án: C 
2. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế họp, quy định thời gian giao ban khoa:

A. 10 phút đầu giờ làm việc buổi sáng.

B. 15 phút đầu giờ làm việc buổi sáng.

C. 20 phút đầu giờ làm việc buổi sáng.

D. 30 phút đầu giờ làm việc buổi sáng.

Đáp án: B 
3. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế họp, quy định thời gian giao ban bệnh viện:

A. 20 phút ngay sau khi họp giao ban khoa.

B. 30 phút ngay sau khi họp giao ban khoa.

C. 40 phút ngay sau khi họp giao ban khoa.

D. 60 phút ngay sau khi họp giao ban khoa.

Đáp án: B 
4. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế họp, quy định thời gian họp hàng tháng của khoa, phòng:
A. Chiều thứ Năm của tuần cuối tháng, họp không quá 30 phút.

B. Chiều thứ Sáu của tuần cuối tháng, họp không quá 30 phút.

C. Chiều thứ Năm của tuần cuối tháng, họp không quá một giờ.

D. Chiều thứ Sáu của tuần cuối tháng, họp không quá một giờ.

Đáp án: D
5. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế họp, trong đó quy định họp y tá (điều dưỡng) trưởng khoa:
A. Tổ chức họp vào chiều thứ Ba hàng tuần

B. Tổ chức họp vào chiều thứ Tư hàng tuần

C. Tổ chức họp vào chiều thứ Năm hàng tuần

D. Tổ chức họp vào chiều thứ Sáu hàng tuần

Đáp án: C 
6. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế họp, quy định họp Hội đồng người bệnh cấp khoa:

A. Chủ trì là Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp khoa; Thành phần là Hội đồng người bệnh cấp khoa, trưởng khoa; Ghi sổ hợp: y tá (điều dưỡng) trưởng khoa; Thời gian họp: Chiều thứ 6 hàng tuần. 

B. Chủ trì là trưởng khoa; Thành phần là Hội đồng người bệnh cấp khoa; Ghi sổ hợp: y tá (điều dưỡng) trưởng khoa; Thời gian họp: Chiều thứ 6 hàng tuần. 

C. Chủ trì là Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp khoa; Thành phần là Hội đồng người bệnh cấp khoa, trưởng khoa; Ghi sổ hợp: y tá (điều dưỡng) trưởng khoa; Thời gian họp: Chiều thứ 5 hàng tuần. 

D. Chủ trì là trưởng khoa hoặc điều dưỡng trưởng khoa; Thành phần là Hội đồng người bệnh cấp khoa, trưởng khoa; Ghi sổ hợp: y tá (điều dưỡng) của khoa; Thời gian họp: Chiều thứ 5 hàng tuần. 

Đáp án: A 
7. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định hình thức sinh hoạt hội đồng người bệnh:

A. Hội đồng cấp khoa được sinh hoạt hàng tuần; Hội đồng cấp bệnh viện được sinh hoạt hàng tháng.

B. Hội đồng cấp khoa được sinh hoạt 2 tuần/lần; Hội đồng cấp bệnh viện được sinh hoạt hàng tháng.

C. Hội đồng cấp khoa được sinh hoạt 3lần/tháng; Hội đồng cấp bệnh viện được sinh hoạt hàng tháng.

D. Hội đồng cấp khoa được sinh hoạt hàng tuần; Hội đồng cấp bệnh viện được sinh hoạt 2 tháng/lần.

Đáp án: A 
8. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định Hội đồng người bệnh, chủ tịch Hội đồng người bệnh cấp khoa:

A. Là người do điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu và được đa số đại biểu dự họp đồng ý.

B. Là điều dưỡng trưởng khoa

C. Là trưởng khoa hoặc phó trưởng khoa

D. Là điều dưỡng trưởng bệnh viện.

Đáp án: A
9. Theo Quy chế Bệnh viện về Quy chế thường trực, tổ chức thường trực tại bệnh viện gồm:

A. Thường trực lãnh đạo; thường trực lâm sàng và thường trực cận lâm sàng.

B. Thường trực lãnh đạo; thường trực lâm sàng; thường trực cận lâm sàng và thường trực hành chính, bảo vệ.

C. Thường trực lãnh đạo; thường trực lâm sàng; thường trực cận lâm sàng; thường trực hành chính, bảo vệ và thường trực điện nước.

D. Thường trực lãnh đạo; thường trực lâm sàng; thường trực cận lâm sàng; thường trực hành chính, bảo vệ và thường trực vật tư thiết bị y tế.

Đáp án: B
10. Theo Quy chế Bệnh viện quy định thường trực lâm sàng, trưởng phiên thường trực đối với các bệnh viện hạng II là:

A. Trưởng khoa

B. Bác sĩ trưởng tua trực

C. Điều dưỡng trưởng tua trực

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: A
11. Theo Quy chế Bệnh viện quy định thường trực cận lâm sàng có nhiệm vụ:
A. Làm các xét nghiệm cấp cứu và các kỹ thuật cận lâm sàng để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị theo yêu cầu của thường trực lâm sàng.

B. Thực hiện một số xét nghiệm cấp cứu và kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết

C. Làm các xét nghiệm cấp cứu và một số các kỹ thuật cận lâm sàng theo tình hình nhân lực của phiên thường trực cận lâm sàng.

D. Làm các xét nghiệm cấp cứu và các kỹ thuật cận lâm sàng tùy theo khối lượng công việc của phiên thường trực cận lâm sàng.

Đáp án: A
12. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế công tác khoa Chẩn đoán hình ảnh, người vận hành thiết bị có trách nhiệm, ngoại trừ:

A. Không sử dụng thiết bị quá công suất quy định; thực hiện chế độ bảo dưỡng thường xuyên và định kì.

B. Kiểm tra đôn đốc thực hiện quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa.

C. Khi lắp đặt, sửa chữa, thay thế phụ tùng thiết bị y tế người vận hành phải có mặt để theo dõi và giám sát.

D. Không được bỏ vị trí làm việc khi thiết bị đang hoạt động.

Đáp án: B
13. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế công tác khoa Chẩn đoán hình ảnh, trước khi thực hiện kĩ thuật đặc biệt bác sĩ, kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh có trách nhiệm, ngoại trừ:

A. Đối chiếu kết quả chẩn đoán lâm sàng và các xét nghiệm khác của người bệnh.

B. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ và chọn thuốc đối quang thích hợp; kiểm tra lại thiết bị, phim ảnh.

C. Vệ sinh, tẩy uế, khử khuẩn buồng chiếu, chụp các kĩ thuật đặc biệt sau mỗi buổi làm việc.

D. Phải giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh hiểu và kí giấy cam đoan thực hiện kĩ thuật đặc biệt.

Đáp án: D
14. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế công tác khoa Y học hạt nhân, Kĩ thuật viên và điều dưỡng trách nhiệm, ngoại trừ:

A. Đăng kí người bệnh đến khám, hướng dẫn người bệnh biết và thực hiện những điều phải làm trước, trong và sau quá trình điều trị bằng phóng xạ.

B. Phải chuẩn bị người bệnh theo đúng y lệnh của bác sĩ y học hạt nhân.

C. Phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, dược chất phóng xạ, thuốc cần thiết và kiểm tra lại trước khi tiến hành nghiệm pháp.

D. Đo hoạt tính phóng xạ các liều thuốc phóng xạ dùng chẩn đoán hay điều trị.

Đáp án: D
PHẦN 2. CHỌN NHIỀU CÂU ĐÚNG

15. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế quản lí biểu mẫu và ghi chép thông tin y tế, các loại biểu mẫu và sổ ghi chép thông tin:

A. Phải được ghi chép sạch, rõ, đáy đủ, đúng các cột mục quy định và được đóng dấu giáp lai.

B. Người được giao quản lí các biểu mẫu và sổ ghi chép phải bảo quản, giữ gìn không được làm hỏng hoặc mất.

C. Trường hợp để hỏng, để mất sổ ghi hoặc biểu mẫu thống kê phải báo cáo ngay với cấp trên trực tiếp để có biện pháp xử lí theo đúng pháp luật.

D. Khi hết sổ, người quản lí, sử dụng sổ phải báo cấp trên trực tiếp và bỏ để thay sổ mới.

Đáp án: A, B và C
16. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định về quyền lợi của người bệnh và gia đình người bệnh là: 
A. Được nghe thầy thuốc giải thích về tình trạng bệnh tật, công khai thuốc được sử dụng, cách ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi và tự bảo vệ sức khoẻ.

B. Được góp ý kiến xây dựng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của các thành viên trong bệnh viện.

C. Được đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện

D. Được đến thăm người bệnh bất kỳ thời gian nào không theo quy định của bệnh viện.

Đáp án: A, B
17. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định về sử dụng trang phục y tế: 

A. Chỉ mặc trang phục y tế trong bệnh viện và khi thi hành nhiệm vụ y tế ngoài bệnh viện. 

B. Nghiêm cấm mặc trang phục y tế khi không thừa hành nhiệm vụ kể cả trong và ngoài bệnh viện.

C. Được mặc trang phục y tế khi không thừa hành nhiệm vụ nhưng chỉ ở trong bệnh viện.

D. Phải đeo khẩu trang khi làm việc trong môi trường vô khuẩn và khi tiếp xúc với người bệnh truyền nhiễm. 

Đáp án: A, B và D
18. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định về sử dụng thiết bị y tế:
A. Khi máy có sự cố, người sử dụng phải ngừng máy báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng khoa và trưởng phòng vật tư, thiết bị y tế để lập biên bản sự cố xác định nguyên nhân.

B. Khi máy có sự cố, nếu hỏng do yếu tố chủ quan của người sử dụng thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

C. Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng thiết bị y tế không thuộc phạm vi trách nhiệm được giao và tự ý sửa chữa.

D. Có thể sử dụng thiết bị y tế không thuộc phạm vi trách nhiệm được giao nhưng đảm bảo không để xảy ra hư hỏng.

Đáp án: A, B và C
19. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định người sử dụng vật tư, thiết bị y tế phải:

A. Có tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm ngặt nội quy.
B. Có chứng chỉ đã được đào tạo nghiệp vụ, kỹ thuật đúng chủng loại thiết bị y tế được giao.

C. Hướng dẫn đồng nghiệp luân phiên sử dụng để có thể thay thế vận hành thiết bị y tế khi cần.

D. Nắm được tình trạng hoạt động của thiết bị y tế và ghi sổ kết quả hoạt động hàng ngày.

Đáp án: A, B và D
20. Theo Quy chế Bệnh viện quy định thường trực lâm sàng, trưởng phiên thường trực có nhiệm vụ:

A. Điều hành nhân lực trong phiên thường trực để hoàn thành nhiệm vụ. 

B. Cho y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu, người bệnh mới đến và người bệnh nặng đang điều trị có diễn biến bất thường.

C. Báo cáo và xin ý kiến thường trực lãnh đạo trong trường hợp vượt quá khả năng giải quyết về chuyên môn và các trường hợp đặc biệt như tự sát dịch bệnh, thảm hoạ, cấp cứu hàng loạt…

D. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc viên chức thường trực ít nhất 3 lần trong phiên thường trực.

Đáp án: A, B, C và D
21. Theo Quy chế Bệnh viện quy định thường trực lâm sàng, điều dưỡng thường trực có nhiệm vụ:

A. Thực hiện y lệnh, chăm sóc theo dõi người bệnh.

B. Đôn đốc người bệnh thực hiện nội qui bệnh viện.

C. Bảo quản hồ sơ, tủ thuốc, tài sản của khoa.

D. Phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường, có nguy cơ tử vong, báo cáo bác sĩ thường trực, đồng thời ghi đầy đủ các diễn biến vào phiếu theo dõi.

Đáp án: A, B, C và D
22. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế cấp cứu, điều dưỡng cấp cứu có nhiệm vụ:

A. Chuẩn bị: các dụng cụ, thuốc và phương tiện cấp cứu sẵn sàng theo qui định;
B.  Khẩn trương thực hiện y lệnh theo đúng các qui định kĩ thuật bệnh viện.
C. Theo dõi và chăm sóc người bệnh sát sao.
D. Sau khi sử dụng, thuốc phải được bổ sung đầy đủ theo số lượng quy định;
Đáp án: A, B, C và D
23. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế cấp cứu, điều dưỡng cấp cứu có nhiệm vụ:

A. Chuẩn bị giường chiếu, chăn màn sạch sẽ; quần áo, đồ dùng cho người bệnh cấp cứu sử dụng; 
B. Sắp xếp nơi cho thân nhân người bệnh ngồi chờ.
C. Sắp xếp thuốc theo dạng thuốc, dễ thấy, dễ lấy; thuốc phải ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, số lượng.
D. Bảo quản thuốc và dụng cụ cấp cứu, giữ chìa khoá tủ thuốc cấp cứu, nhận và bàn giao thuốc, dụng cụ cấp cứu giữa các phiên thường trực.
Đáp án: A, C và D
24. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế cấp cứu, Dược sĩ phát thuốc có nhiệm vụ:

A. Thực hiện cấp phát thuốc khẩn trương theo y lệnh.
B. Đảm bảo cơ số thuốc và dụng cụ đã được giám đốc duyệt.
C. Định kì kiểm tra thuốc cấp cứu, thực hiện đảo thuốc, bảo đảm chất lượng thuốc.
D. Nếu có thuốc thay thế, thuốc mới phải thông báo cho bác sĩ biết để khi sử dụng không bị lúng túng
Đáp án: A, B, C và D
25. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế cấp cứu, người bệnh cấp cứu phải chuyển viện bác sĩ hoặc điều dưỡng đưa người bệnh có nhiệm vụ :

A. Thực hiện y lệnh, chăm sóc người bệnh trên đường vận chuyển.

B. Nhận và bàn giao hồ sơ bệnh án tóm tắt, tư trang của người bệnh, 

C. Giải quyết tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tiếp nhận người bệnh ở tuyến trên.

D. Người đưa chỉ được ra về sau khi người bệnh được bệnh viện tiếp nhận và kí vào phiếu hoặc sổ chuyển người bệnh.

Đáp án: A, B, C và D
26. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, trong quản lí hồ sơ bệnh án điều dưỡng hành chính khoa điều trị có nhiệm vụ:

A. Giữ gìn quản lí mọi hồ sơ bệnh án trong khoa. 

B. Hồ sơ bệnh án được để vào giá hoặc tủ theo quy định, dễ thấy, dễ lấy

C. Hết giờ làm việc phải kiểm tra lại hồ sơ bệnh án và bàn giao cho điều dưỡng thường trực.

D. Học viên thực tập muốn xem hồ sơ bệnh án phải được sự đồng ý của trưởng khoa, kí sổ giao nhận, xem tại chỗ, xem xong bàn giao lại ngay cho điều dưỡng hành chính.

Đáp án: A, B, C và D
27. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế vào viện, chuyến khoa, chuyển viện, ra viện, tại khoa Khám bệnh điều dưỡng tiếp đón người bệnh có nhiệm vụ:

A. Thực hiện các tủ tục vào viện cho người bệnh, thông báo cho khoa nhận người bệnh biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

B. Người bệnh cấp cứu phải được thực hiện theo qui chế cấp cứu, mọi thủ tục hành chính giải quyết sau.

C. Chuyển người bệnh vào khoa điều trị.

D. Đến khoa điều trị, người bệnh được bàn giao cho điều dưỡng trưởng khoa, hai bên ký vào sổ giao nhận

Đáp án: A, B
28. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế vào viện, chuyến khoa, chuyển viện, ra viện, tại khoa điều trị điều dưỡngcó nhiệm vụ:

A. Tiếp đón người bệnh do điều dưỡng trưởng khoa bàn giao.

B. Đưa người bệnh đến giường nằm đã được chuẩn bị sẵn chăn, màn, quần áo và các vật dụng khác của bệnh viện.

C. Hướng dẫn người bệnh nội qui của bệnh viện, nơi vệ sinh, tắm giặt, ăn uống.

D. Lấy mạch, nhiệt độ, huyết áp và thực hiện y lệnh của bác sĩ.

Đáp án: A, B, C và D
29. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế vào viện, chuyến khoa, chuyển viện, ra viện, tại khoa điều trị khi người bệnh cần chuyển khoa, điều dưỡng có nhiệm vụ:

A. Thực hiện việc đưa người bệnh chuyển khoa đồng thời mang theo hồ sơ bệnh án đang điều trị của người bệnh.

B. Người bệnh được chuyển khoa trong giờ hành chính, nhưng trong trường hợp cấp cứu người bệnh được chuyển khoa ngay theo chỉ định của bác sĩ điều trị, bất kể thời gian nào.

C. Giải thích lý do cho người bệnh và gia đình người bệnh được rõ.

D. Chuyển khoa theo yêu cẩu của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh

Đáp án: A, B
30. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế vào viện, chuyến khoa, chuyển viện, ra viện, tại khoa điều trị khi người bệnh ra viện điều dưỡng hành chính khoa hoặc điều dưỡng thường trực có trách nhiệm:

A. Làm đầy đủ thủ tục cho người bệnh ra viện.

B. Nhận lại chăn, màn, quần áo và các vật dụng khác.

C. Hướng dẫn người bệnh hoặc gia đình người bệnh thanh toán viện phí.

D. Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Đáp án: A, B và C
31. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật, điều dưỡng trưởng khoa có trách nhiệm:

A. Thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện.

B. Quản lí nhân lực điều dưỡng, hộ lí trong khoa.

C. Sắp xếp buồng bệnh ngăn nắp, vệ sinh trật tự.

D. Quản lí tài sản phục vụ người bệnh.

Đáp án: A, B, C và D
32. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng hành chính khoa phải:
A. Có bảng tổng hợp hoạt động hàng ngày, tình hình nhân lực, người bệnh, thuốc.

B. Bảng phân công thường trực hàng ngày, bảng chấm công.

C. Tủ và giá đề hồ sơ, bệnh án.

D. Có đủ loại sổ, biểu thống kê báo cáo và có đủ tủ, bàn ghế làm việc, giường nghỉ

Đáp án: A, B, C
34. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật, trong quản lí người bệnh trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa có trách nhiệm:

A. Quản lí số lượng người bệnh hàng ngày trong khoa, người bệnh hiện có, số tử vong, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện, vào viện; 

B. Quản lí số người bệnh nặng, người bệnh cần chăm sóc cấp 1.

C. Tổ chức họp với người bệnh và gia đình người bệnh để thu nhận và giải quyết ý kiến góp ý về công tác điều trị, chăm sóc và phục vụ người bệnh.

D. Theo dõi diễn biến bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh toàn diện

Đáp án: A, B, C
35. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật, trong quản 1í nhân lực trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa có cách nhiệm:

A. Lập bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên trong khoa.

B. Lập bảng phân công thường trực để trưởng khoa duyệt.

C. Theo dõi giờ công, ngày công hàng ngày.

D. Tổng hợp ngày công hàng tháng được trưởng khoa kí xác nhận đưa phòng tổ chức cán bộ và lưu tại khoa.

Đáp án: A, B, C và D
36. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế công tác khoa thăm dò chức năng, Kĩ thuật viên có trách nhiệm:

A. Đăng kí người bệnh, trả kết quả theo lịch quy định, hướng dẫn người bệnh biết và thực hiện những điều phải làm trước, trong và sau thăm dò chức năng.

B. Chuẩn bị thiết bị dung cụ, thuốc cần thiết và kiểm tra lại trước khi tiến hành kĩ thuật.

C. Kiểm tra lại để đối chiếu: đúng người bệnh, đúng chỉ định.

D. Tổ chức lưu trữ, bảo quản kết quả thăm dò chức năng phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Đáp án: A, B, C và D
PHẦN 3. CHỌN CÂU ĐÚNG / SAI

37. Theo Quy chế Bệnh viện, quy định trước khi họp hội đồng người bệnh cấp khoa, điều dưỡng trưởng khoa kiêm uỷ viên thường trực của hội đồng trao đổi những nội dung chính với chủ tịch hội đồng.

Đáp án: Đúng.
38. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế cấp cứu, trong tất cả các trường hợp cấp cứu, bác sĩ, điều dưỡng phải khẩn trương và kịp thời cấp cứu ngay; không được gây phiền hà trong thủ tục hành chính và không được đun đẩy người bệnh.

Đáp án: Đúng.
39. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế cấp cứu, người bệnh cấp cứu vào bất cứ khoa nào trong bệnh viện cũng phải được tiếp đón ngay; những khoa lâm sàng không có buồng cấp cứu thì viên chức của khoa phải kết hợp cùng với gia đình người bệnh đưa người bệnh đến buồng cấp cứu thích hợp nhất.

Đáp án: Đúng.
40. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, điều dưỡng ở khoa khám bệnh và khoa điều trị có nhiệm vụ giúp bác sĩ điều trị suốt thời gian khám bệnh; cung cấp các chỉ số sinh tồn và tình hình người bệnh sau quá trình tiếp xúc, theo dõi; chuẩn bị dung cụ cần thiết cho yêu cầu khám bệnh, ghi phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc.

Đáp án: Đúng.
41. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế công tác khoa xét nghiệm, qui định lấy bệnh phẩm và nhận bệnh phẩm: Điều dưỡng khoa điều trị có trách nhiệm lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, mang theo phiếu yêu cầu xét nghiệm có ghi đủ các mục quy định và có chữ kí của bác sĩ điều trị giao cho khoa xét nghiệm. Trường hợp xét nghiệm có yêu cầu phân tích chính xác, phải đưa người bệnh đến khoa xét nghiệm trực tiếp lấy bệnh phẩm.

Đáp án: Đúng.
PHẦN 4. ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG

42. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án, quy định người bệnh ra viện trong ………, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng Kế hoạch tổng hợp.

Đáp án: 24 giờ
43. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án, quy định Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú lưu trữ ít nhất ….(1)…; Hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt lưu trữ ít nhất …(2)…; Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất …(3)….

Đáp án: 1= 10 năm, 2=15 năm, 3= 20 năm
44. Theo Quy chế Bệnh viện về quy chế công tác khoa khám bệnh điều dưỡng có trách nhiệm: Thăm hỏi, an ủi người bệnh và gia đình người bệnh để họ ............., ............vào khám bệnh, chữa bệnh.

Đáp án: Yên tâm, tin tưởng
CÂU HỎI ÔN THI

(Thông tư 08/TT – BYT Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ ) 

I. CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:

1. Sốc phản vệ do thuốc có thể xảy ra ở các thuốc có đường dùng: 

A. Đường tiêm

B. Đường uống 

C. Dùng ngoài 

D. Tất cả đều đúng 

Đáp án: D
2. Khi bác sĩ không có mặt, điều dưỡng có thể sử dụng Adrenaline bằng các  đường sau:

A. Tiêm bắp 

B. Tiêm dưới da

C. Tiêm tĩnh mạch

D. Tiêm bắp và tiêm dưới da 


Đáp án: B
3. Theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế, xử trí sốc phản vệ theo trình tự các bước sau: 

A. Cho bệnh nhân nằm tại chỗ, ngừng ngay đường tiếp xúc với dị nguyên, dùng thuốc Adrenaline.

B. Ngừng ngay đường tiếp xúc với dị nguyên, dùng thuốc Adrenaline, chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức cấp cứu.

C. Ngừng ngay đường tiếp xúc với dị nguyên, cho bệnh nhân nằm tại chỗ, dùng thuốc Adrenaline 

D. Dùng thuốc Adrenaline, cho BN nằm tại chỗ và theo dõi huyết áp 10-15 phút/lần.

       
Đáp án: C
4. Điều dưỡng có thể sử dụng Adrenalin (khi bác sĩ không có mặt) với liều sau: 

A.   Adrenalin 1mg/ml:   ½ ống  -  1 ống ở người lớn, tiêm dưới da   
B.   Adrenalin 0,01mg/kg cho cả trẻ em lẫn người lớn, tiêm dưới da  

C.   Adrenalin 1mg/ml: ½ ống  -  1 ống ở người lớn, tiêm tĩnh mạch 

D.  A và B đúng


Đáp án: D
II. CHỌN ĐÚNG SAI:

	Nhận định sau đây Đúng hay Sai
	Đáp án

	5. Một người đã làm test nội bì với kết quả âm tính vẫn có thể bị sốc phản vệ khi dùng thuốc đó trong những lần dùng tiếp theo.
	Đ
	

	6. Để an toàn trong sử dụng thuốc, kỹ thuật làm test lẩy da được chỉ định cho tất cả các BN 
	
	S

	7. Trước khi làm test lẩy da cần chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu sốc phản vệ.
	Đ
	

	8. Hydrocortison là thuốc cơ bản để chống sốc phản vệ.
	
	S


III. CÂU HỎI NGẮN:

9. Các khoản cần thiết phải có trong hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ:

      1/………………………………………………………………

      2/ .……………………………………………………………

      3/………………………………………………………………

      4/………………………………………………………………

      5/………………………………………………………………             

      6/…………………………………………………………………

      7/…………………………………………………………………

Đáp án:

1/ Adrenaline 1 mg/ml: 2 ống

2/ Nước cất 10 ml: 2 ống (hoặc nước cất 5ml: 04 ống) 

3/ Bơm kim tiêm vô khuẩn (dùng 1 lần):

          + 10ml: 2 cái

          + 1 ml: 2 cái

4/ Hydrocortisone hemisuccinate 100 mg: 2 ống (hoặc methylprednisolon)

5/ Phương tiện khử trùng (bông, băng, gạc, cồn)

6/ Dây ga-rô

7/ Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ.
10. Thuốc cơ bản để chống sốc phản vệ là: ……………………..
Đáp án: Adrenaline
CÂU HỎI ÔN THI THÔNG TƯ 08/2011/TT-BYT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN

PHẦN 1. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

1. Khám, tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú cần:
A. Tổ chức khám và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh.

B. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh 

C. Ghi chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh cần điều trị bằng chế độ ăn vào y bạ hoặc đơn thuốc điều trị ngoại trú. 

D. Câu B, C đúng

Đáp án: D
2. Thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện có hiệu lực từ ngày:

A. 03/01/2011

B. 01/03/2011

C. 03/01/2012

D. 01/03/2012

Đáp án: B
3. Thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện gồm:

A. 6 chương, 4 phụ lục

B. 6 chương, 5 phụ lục

C. 4 chương, 6 phụ lục

D. 4 chương, 5 phụ lục

Đáp án: C
4. Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị là:
A. Người bệnh vào viện phải được đo chiều cao, cân nặng và ghi vào hồ sơ bệnh án. 

B. Các chuyên khoa căn cứ vào nhu cầu chuyên môn có thể quy định thêm các chỉ số khác để đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

C. Tổ chức hội chẩn giữa cán bộ khoa Dinh dưỡng, tiết chế với bác sĩ điều trị về chế độ ăn đối với những trường hợp bệnh đặc biệt có liên quan đến dinh dưỡng.

D. Tất cả các câu trên

Đáp án: D
5. Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế là thông tư: 
A. Hướng dẫn công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện

B. Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

C. Hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

D. Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh

Đáp án: A

6. Bác sĩ điều trị cần đánh giá và ghi nhận xét tình trạng dinh dưỡng của người bệnh lúc:

A. Ra viện

B. Chuyển viện

C. Nhập viện

D. Tử vong

Đáp án: C
7. Nhân lực chuyên môn làm công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện: căn cứ vào qui mô bệnh viện, thành phần gồm: 

A. Bác sĩ, điều dưỡng viên dinh dưỡng, tiết chế

B. Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên dinh dưỡng, tiết chế, cử nhân dinh dưỡng, tiết chế 

C. Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên dinh dưỡng, tiết chế

D. Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên dinh dưỡng, tiết chế

Đáp án: B
PHẦN 2. CHỌN CÂU HỎI ĐÚNG/SAI

8. Bệnh viện cần tổ chức đào tạo cho bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên về dinh dưỡng, tiết chế.

Đáp án: Đúng
9. Người bệnh được bác sĩ chỉ định chế độ ăn bệnh lý phải được cung cấp suất ăn tại buồng bệnh

Đáp án: đúng
10. Tổ chức hội chẩn giữa cán bộ khoa Dinh dưỡng, tiết chế với bác sĩ điều trị về chế độ ăn đối với tất cả những trường hợp có liên quan đến dinh dưỡng.

Đáp án: Sai
PHẦN 3. CHỌN NHIỀU CÂU ĐÚNG

11. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong bệnh viện là:
A. Thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trong bệnh viện.

B. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trong bệnh viện.

C. Xây dựng các tài liệu truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện.

D. Tất cả đều sai

Đáp án: A và B
12. Khoa Dinh dưỡng, tiết chế (hoặc tổ) tùy điều kiện cụ thể tối thiểu phải tổ chức những khu vực làm việc sau:

A. Phòng hành chính, khu vực bếp chế biến, bảo quản thực phẩm, pha chế sữa, chuẩn bị các suất ăn và lưu mẫu thức ăn.

B. Bộ phận chế biến thức ăn được thiết kế một chiều.

C. Khu vực phục vụ ăn uống cho người bệnh, viên chức y tế bệnh viện và các đối tượng khác.

D. Căn cứ nhu cầu thực tiễn bệnh viện có thể bố trí giường bệnh điều trị phục hồi dinh dưỡng; phòng tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng.

Đáp án: A, C và D
13. Trách nhiệm của Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng về dinh dưỡng, tiết chế

A. Thông báo kịp thời cho khoa Dinh dưỡng, tiết chế, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa lâm sàng về kết quả xét nghiệm vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm.

B. Tổ chức tiếp nhận suất ăn và hỗ trợ ăn uống cho người bệnh tại khoa.

C. Kiểm tra việc thực hiện chế độ ăn bệnh lý của viên chức y tế và người bệnh trong khoa.

D. Kiểm tra việc tổng hợp chế độ ăn bệnh lý hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ điều trị và báo cho khoa Dinh dưỡng, tiết chế chuẩn bị chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh của khoa.

Đáp án: B, C và D
14. Trách nhiệm của viên chức trong bệnh viện về dinh dưỡng, tiết chế
A. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng, tiết chế.

B. Thực hiện đúng các quy định về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm. 

C. Tuân thủ thực hiện chỉ định của bác sĩ điều trị về chế độ ăn bệnh lý.

D. Thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế cho người bệnh theo hướng dẫn của bệnh viện.

Đáp án: A và B.
CÂU HỎI CỦA CÁC KHOA LÂM SÀNG

8. Kể đủ 4 nguyên tắc ây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân đái tháo đường.


A- Đảm bảo đủ số calo cần thiết.


B- Hạn chế glucid tới mức tối đa.


C- Tăng protid

D- Lipid như mức bình thường hoặc cao hơn .

9.Trong khi phụ giúp Bác sĩ chọc dò màng phổi người điều dưỡng cần phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ để tiến hành thủ thuật đúng quy trình kỷ thuật.
10. Sau khi chọc dò màng bụng đặt bệnh nhân nằm nghiêng về bên lành, ủ ấm cho bệnh nhân và thực hiện thuốc theo y lệnh.

11.  Sau khi chọc dò màng phổi bệnh nhân sợ quá bị ngất đi. Hiện tại bệnh nhân tím tái, ngừng thở, ngừng tim. Hãy nêu 3 biện pháp đầu tiên để xử lý tình huống trên.


A- Cho bệnh nhân nằm đầu thấp.


B- Làm thông đường hô hấp.

C- Hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực.

12. Khi cho bệnh nhân thở oxy đặt bệnh nhân nằm tư thế nửa nằm nửa ngồi,nhưng phải đảm bảo đường hô hấp thông thoáng.

13. Khi cho bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, phải quan sát xem bệnh nhân có bị kích thích do dị ứng với cao su hoặc nhựa của mặt nạ.
14. Sau khoảng 2 giờ phải tháo mặt nạ ra lau khô và lau mặt cho bệnh nhân.

15. Hút thông đường hô hấp được áp dung trong trường hợp.


A .Viêm amidan mủ.


B. Bệnh Nhân mở khí quản

C. Gãy xương hàm dưới.


D. Bệnh nhân ung thư vòm họng.

16. Khi hút thông đường hô hấp trên ở người lớn cần điều chỉnh áp lực máy hút:


A. 50 – 70 mmHg


B. 100 – 120 mmHg.


C. 150 – 200 mmHg


D. 250 mmHg

17. Khi Không dùng khẩu trang Điều dưỡng có thể kéo xuống cổ (S)

18. Không nên mang khẩu trang quá 2 giờ liền (Đ).

19. Tiến hành hút đàm thời gian mỗi lần hút không quá 30 giây (S)

20. Khi tiến hành hút đàm: lúc đưa ống thông vào phải tắt máy hoặc gập đầu ống thông lại (Đ).
CÂU HỎI DƯỢC

1.
Một trong những nguyên nhân chính gây khó khăn trong công tác bảo quản ở nước ta:

a.
Khí hậu nhiệt đới

b.
Có ít cán bộ chuyên môn về bảo quản

c.
Thiếu trang thiết bị bảo quản

d.
Bộ y tế chưa đặc biệt quan tâm đến công tác bảo quản

2.
Theo nguyên tắc chung trong việc sắp xếp thuốc thì thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần phải:

a.
Xếp theo nhóm thuốc không kê đơn

b.
Xếp theo nhóm thuốc kê đơn

c.
Xếp theo khu vực riêng trong nhóm không kê đơn

d.
Xếp theo khu vực riêng trong nhóm kê đơn

3.
Các trang thiết bị cần thiết cho kho dược là:

a.
Quạt thông gió, hệ thống điều hòa khí 

b.
Quạt thông gió, hệ thống điều hòa khí, xe chở hàng, xe nâng

c.
Quạt thông gió, hệ thống điều hòa khí, nhiệt kế, ẩm kế

d.
Quạt thông gió, hệ thống điều hòa khí, nhiệt kế, ẩm kế, xe chở hàng, xe nâng
4.
Theo nguyên tắt “Thực hành tốt bảo quản thuốc” thì điều kiện về nhiệt độ kho mát là

a.
80C

b.
8-100C

c.
15-250C

d.
8-150C

5.
Theo nguyên tắt “Thực hành tốt bảo quản thuốc” thì điều kiện về độ ẩm là:

a.
Không quá 60%

b.
Không quá 70%

c.
Không quá 65%

d.
Không quá75%

6.
Việc cấp phát thuốc cần phải theo nguyên tắc quay vòng kho, nghĩa là:

a.
Nhập trước  xuất trước

b.
Hết hạn trước xuất trước

c.
Nhập trước  xuất trước hoặc hết hạn trước xuất trước

d.
Thuốc đặt bên ngoài xuất trước

7.
Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hết hạn dùng phải được:

a.
Bảo quản ở khu vực riêng

b.
Phải dán nhãn, có biểu nhiện thuốc chờ xử lý

c.
Bảo quản ở khu vực riêng , phải dán nhãn, có biểu nhiện thuốc chờ xử lý

d.
Để cùng với thuốc đạt tiêu chuẩn, ghi chú có chờ xử lý

8.
Thuốc độc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần phải được bảo quản:

a.
Trong bao bì kín, tránh ánh sáng

b.
Ở kho riêng

c.
Ở khu vực riêng

d.
Để chung với các thuốc khác

9.
Hai biểu hiện kém phẩm chất thường gặp khi bảo quản viên bao:

a.
Dể bể, nấm mốc dễ phát triển

b.
Dể chảy dính, dể bay hơi

c.
Dể chảy dính,  nấm mốc dễ phát triển

d.
Dể đổi màu, dể bay hơi

10.
Hai biểu hiện kém phẩm chất thường gặp của thuốc tiêm là:

a.
Kết tủa

b.
Bay hơi và biến màu

c.
Kết tủa và bay hơi

d.
Kết tủa và biến màu

11.
Đa số thuốc tiêm được bảo quản ở nhiệt độ là:

a.
5-100C

b.
10-150C

c.
15-200C

d.
20-250C

12.
Kho bông, băng, gạc phải giữ cho nhiệt độ ổn định để:

a.
Tránh hiện tượng động sương và hiện tượng trao đổi khí qua đồ bao gói

b.
Ngăn ngừa vi khuẩn phát triển

c.
Ngăn ngừa nấm mốc phát triển

d.
Tránh hiện tượng động sương làm ẩm mốc bông, băng, gạc

13.
 Thủ kho bảo quản thuốc hướng tâm thần, tiền chất tại cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cần đáp ứng tiêu chuẩn nào: 

a.
Dược sỹ đại học có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất thuốc 

b.
Dược sỹ đại học có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc 

c.
Dược sĩ trung học được ủy quyền có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại cơ sở sản xuất 

d.
Dược sĩ trung học được ủy quyền 

14.
 Nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn trong ngành dược:

a.
Do nhận thức chưa đầy đủ

b.
Thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức kỹ luật kém

c.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ kém

d.
A,B,C đều đúng

15.
 Khi cấp phát hàng hóa phải thực hiện chế độ

a.
Ba tra, năm chống

b.
Ba tra, ba đối

c.
BA tra, ba chống

d.
Năm tra, năm đối

16.
 Chất hay hổn hợp các chất có hoạt tính điều trị được sử dụng trong sản xuất thuốc gọi là:

a.
Nguyên liệu

b.
Dược chất

c.
Tá dược

d.
Thuốc

17.
 Nguyên tắc FEFO trong xuất nhập hàng hóa là:

a.
Hết hạn dùng trước xuất trước

b.
Nhập trước xuất trước

c.
Hạn dùng ngắn xếp phía ngoài

d.
Nhận trước xếp bên ngoài

18.
 Các yêu cầu: đầy đủ, kịp thời, chất lượng, giá cả hợp lý là nhiệm vụ:

a.
Tham gia quản lý kinh tế dược

b.
Cung ứng thuốc

c.
Đảm bảo thuốc cho an ninh quốc phòng

d.
Tất cả đều đúng

19.
 Nguyên liệu dùng làm thuốc là:

a.
Chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản phẩm

b.
Chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản phẩm và có hoạt tính điều trị

c.
Chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản phẩm lần đầu tiên đăng ký

d.
Chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản phẩm có kháng nguyên phòng chữa bệnh.

20. Sử dụng thuốc hợp lý phải cân nhắc sao cho tỉ lệ:

a.
Hiệu quả/rủi ro; Hiệu quả/chi phí: thấp

b.
Hiệu quả/chi phí: cao

c.
Hiệu quả/rủi ro; Hiệu quả/chi phí: cao

d.
Hiệu quả/rủi ro: thấp

21. Ba vấn đề quan trọng: Phối hợp thuốc phải đúng; Khả năng tuân thủ điều trị; Có chỉ dẫn dùng thuốc đúng là:

a.
Nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn

b.
Nguyên tắc sử dụng thuốc hợp lý

c.
Các tiêu chuẩn sử dụng thuốc an toàn

d.
Các tiêu chuẩn sử dụng thuốc hợp lý

22. Phản ứng có hại của thuốc (ADR) la một phản ứng độc hại, không định trước và xuất hiện ở liều:

a.
Rất thấp

b.
Cao

c.
Thường dùng

d.
Rất cao

23. Điều kiện của người kê đơn phải có: Bằng tốt nghiệp đại học y khoa, đang hành nghề và:

a.
Có chứng chỉ hành nghề

b.
Được phân công khám chữa bệnh

c.
Có kinh nghiêm khám chữa bệnh

d.
Được học đúng chuyên khoa nhiều năm

24. Độc tính và tác dụng phụ đặc trưng của thuốc Ethambutol 400mg là gì?
ĐÁP ÁN: Viêm thần kinh thị giác (giảm thị lực, mù màu…)

25. Thuốc giảm đau gây nghiện và hướng  tâm thần: sử dụng trong thời gian dài sẽ như  thế nào? Nếu ngưng sử dụng đột ngột gây  hội chứng gì?
ĐÁP ÁN: Sử dụng trong thời gian dài sẽ gây lệ thộc thuốc. Nếu ngưng dùng đột ngột gây “ Hội chứng cai thuốc”

26. Tác dụng phụ đặc trựng của thuốc Rifampicin là gì? Khi sử dụng chung với thuốc tránh thai cần lưu ý điều gì? Tại sao?
ĐÁP ÁN: Làm cho nước tiểu, phân và nước mắt có màu đỏ da cam. Cần điều chỉnh liều do Rifampicin gây cảm ứng enzym cytochrom P450, làm tăng chuyển hoá thuốc uống ngừa thai.
27. Đồ bao gói và cách đóng gói ít ảnh hưởng đến phẩm chất thuốc trong quá trình bảo quản.

a.
Đúng

b.
Sai (có ý nghĩa quan trọng đến phẩm chất tác dụng của thuốc)
28. Một trong các mục đích của công tác bảo quản là giúp ngành y tế quản lý tốt số lượng thuốc.

a.
Đúng

b.
Sai (chất lượng + số lượng)
29. Phải thường xuyên theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong kho dược.

a.
Đúng

b.
Sai

30. Bảo quản bông, băng, gạc phải chú ý tránh thủng rách bao bì.

a.
Đúng 

b.
Sai

	CÂU HỎI KHOA KIỄM SOÁT NHIỄM KHUẨN


	1. 
	Trong quy trình rửa tay thường quy, thao tác “Dùng bàn tay này xoay ngón cái bàn tay kia và ngược lại” là bước mấy

       A. Bước 4

       B. Bước 5

       C. Bước 6

	2. 
	Thời gian sát khuẩn tay bằng dung dịch chứa cồn trung bình là

       A. 5-10 giây

       B. 15-20 giây

       C. 45-60 giây

	3. 
	Thời điềm sau đây cần phải rửa tay

       A. Trước khi tiếp xúc bệnh nhân

       B. Trước khi tháo găng

       C. Trước khi tiếp xúc với vật dụng xung quanh người bệnh

       D. Cả ba thời điểm A, B, C

	4. 
	Trong trường hợp tay không nhìn thấy tay dính bẩn thì phương pháp vệ sinh tay nào sau đây là thích hợp nhất 

       A. Chà sát tay với dung dịch chứa cồn

       B. Rửa tay thường quy bằng xà phòng và nước

       C. Rửa tay với xà phòng sát khuẩn

       D. Cả ba thời điểm A, B, C

	5. 
	Thời điểm nào không nằm trong “5 thời điểm rửa tay” khi chăm sóc bệnh nhân

       A. Trước khi tiếp xúc bệnh nhân

       B. Sau khi tiếp xúc dịch tiết bệnh nhân

       C. Trước khi tiếp xúc với vật dụng xung quanh người bệnh

       D. Không có nào trong những trường hợp trên

	6. 
	Khi đặt sonde tiểu cần sử dụng chất bôi trơn nào

       A. Loại tan trong nước, vô trùng

       B. Loại không tan trong nước, vô trùng

       C. Loại tan trong nước, không cần vô trùng

       D. Loại không tan trong nước, không cần vô trùng

	7. 
	Sau khi bị kim từ bệnh nhân có HIV đâm, nhân viên y tế cần phải làm gì?

       A. Không cần làm gì cả

       B. Bôi thuốc sát trùng, nặn rửa vết thương

       C. Rửa vết thương dưới vòi nước sạch, báo ngay lên khoa Nhiễm để lãnh thuốc uống dự phòng và làm xét nghiệm theo dõi

       D. Cả ba thời điểm A, B, C

	8. 
	Phòng ngừa chuẩn được áp dụng cho nhóm người bệnh nào

       A. Chỉ những người bệnh vào viện để phẫu thuật

       B. Chỉ những người bệnh HIV/AIDS hoặc viêm gan A

       C. Chỉ những người nghi lao

       D. Mọi người bệnh, không phụ thuộc vào người đó có mắc bệnh nhiễm trùng hay không

	9. 
	Bệnh nhân lao phổi thì phải áp dụng biện pháp cách ly gì ?

       A. Phòng ngừa chuẩn

       B. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường không khí

       C. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường tiếp xúc

	10. 
	Mục tiêu trước mắc của chương trình bài lao ở một nước đang phát triển là:

       A. Giải quyết nguồn lây              B. Giảm người mắc bệnh;             C. Giảm người lao phổi;

       D. Giảm người chết do lao;       
E. Giảm tỷ lệ kháng thuốc;       

	11. 
	Trong điều trị bệnh lao, dù áp dụng phác đồ dài hay ngắn ngày, việc quyết định là ở chổ, ngoại trừ:

       A. Dùng thuốc đúng qui định;                                           B. Chống bệnh nhân bỏ trị;

       C. Thuốc phải đảm bảo chất lượng;                                   D. Chống hiện tượng kháng thuốc;

       E. Thuốc rẽ hiệu quả không bằng thuốc đắt tiền

	12. 
	Công tác dự phòng bệnh lao thuộc chuyên môn của chương trình bài lao ở một nước đang phát triển – có nhiều bệnh nhân, nội dung sau là đúng, ngoại trừ:

       A. Giải quyết nguồn lây;                               B. Liên quan đến điều trị các thể lao không lây;

       C. Tiêm phòng bằng BCG;                           D. Có thể dự phòng bằng thuốc kháng lao;

       E. Cần cải thiện, nâng cao mức sống chung của cộng đồng;

	13. 
	Trang phục phòng hộ phải được

       A. Giữ trong kho khóa lại để tránh sử dụng quá mức

       B. Giữ tại lối vào bất kỳ khu vực nào đang lưu người bệnh cách ly

       C. Giữ ở phía ngoài của buồng bệnh, xa phương tiện vệ sinh tay

       D. Không có trường hợp nào đúng

	14. 
	Một người bệnh có triệu chứng ho, hắt hơi đng chờ khám tại một phòng khám. Tốt nhất người bệnh cần được

       A. Nhận 1 khăn giấy và chờ bác sĩ

       B. Nhận 1 khẩu trang y tế và chờ bác sĩ

       C. Nhận 1 khăn giấy, 1 khẩu trang y tế và được bố trí vào khu vực riêng có thông khí tốt.

	15. 
	Nhằm phòng ngừa viêm phổi bệnh viện, nếu không có chống chỉ định, bệnh nhân được đặt nằm ở tư thế:

       A. Nằm ngửa

       B. Nằm nghiêng

       C. Nằm nghiêng, đầu cao 30-45 độ.

	16. 
	Nếu không có phòng áp lực âm đễ cách ly bệnh nhân lao tiến triển, tốt nhất là bố trí  bệnh nhân vào

       A. Một buồng bệnh thông thường có bức ngăn quanh giường.
       B. Một buồng đơn có thông khí tốt, ít nhất 12 luồng khí một giờ, tốt nhất có cửa sổ đối diện nhau để không khí đối lưu.
       C. Một buồng đơn không có cửa sổ, cửa ra vào đóng kín.
       D. Cả A, B, C.

	17. 
	Vệ sinh hô hấp được yêu cầu thực hiện 

       A. Chỉ trong các vụ dịch SARS hoặc cúm.
       B. Chỉ trong các cơ sở y tế có người bệnh lao kháng thuốc.
       C. Chỉ ở buồng chờ khám của cơ sở y tế.
       D. Cho bất kỳ người nào đang có ho và hắt hơi.

	18. 
	Khi ho, hắt hơi, động tác nào sau đây được khuyến cáo để phòng ngừa lây nhiễm

       A. Che mũi miệng bằng khăn giấy hoặc bằng khủy tay, rửa tay ngay sau đó.
       B. Che mũi miệng bằng khăn giấy hoặc bằng tay.
       C. Che mũi miệng bằng khăn giấy, không cần rửa tay.

	19. 
	Quy định về vệ sinh tay nằm trong điều mấy của thông tư 18/BYT-2009: “Hướng dẫn triển khai hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong cở khám bệnh, chữa bệnh”

       A. 1

       B. 3

       C. 5

       D. 5

	20. 
	Lượng hóa chất sát khuẩn tay nhanh cần thiết cho 1 lần sử dụng là:
       A. 1-2 ml

       B. 3-5 ml

       C. 5-10 ml

       D. >10 ml

	21. 
	Thời điểm nào sau đây không nằm trong hướng dẫn của WHO

       A. Rửa tay sau khi đi vệ sinh.
       B. Rửa tay sau khi tiếp xúc bệnh nhân.
       C. Rửa tay trước khi làm thủ thuật vô trùng.
       D. Rửa tay sau khi tiếp xúc vật dụng xung quanh bệnh nhân.

	22. 
	Nhiệm vụ đầu tiên của điều dưỡng trong thông tư 07/2013/TT-BYT là gì?..................

	23. 
	9 Nội dung của phòng ngừa chuẩn

1Vệ sinh tay .2 Sử dụng PHCN .3 vệ sinh hô hấp và vệ sinh ho .4. Sắp xếp người bệnh

5.Tiêm an toàn .6. Vệ sinh môi trường 7. Khử khuẩn tiệt khuẩn..8. Quản lý đồ vải

9.Quản lý chất thải

	24. 
	Tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, chất bài tiết, đờm, dịch mũi, da không lành lặn

       A.Vệ sinh tay, mang găng

       B. Vệ sinh tay, áo choàng, mang găng,

       C. Mang găng, khẩu trang y tế, áo choàng

       D. Vệ sinh tay, mang găng, áo choàng, khẩu trang y tế

	25. 
	Luôn sử dụng trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh và sau khi tiếp xúc với môi trường nhiễm khuẩn

A. Vệ sinh tay

       B. Mang găng tay

       C. Mặc áo choàng, đeo kính bảo hộ

       D. Đeo khẩu trang y tế

	26. 
	Vị trí đặt ống thông tĩnh mạch máu tốt nhất là

       A. Chi dưới vì tĩnh mạch to xa trung tâm
       B. Chi trên vì dễ kiểm soát

       C. Tĩnh mạch dưới đòn

       D. Tĩnh mạch cảnh

	27. 
	Chỉ định thay dụng cụ hỗ trợ hô hấp đúng nhất trong trường hợp

       A. Thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ, dây dẫn oxy 2 ngày một lần

       B. Thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ, dây dẫn oxy 3 ngày một lần

       C Thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ, dây dẫn oxy khi dùng cho người bệnh khác

       D. Thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ, dây dẫn oxy khi dùng hằng ngày

	28. 
	Có 3 đường lây ở trong cơ sở y tế

1. Lây qua tiếp xúc

2. Lây qua giọt bắn

3. Lây qua không khí

	29. 
	Thời gian thường được tính đến trong xuất hiện nhiễm khuẩn bệnh viện là

       A. Sau 12 giờ kể từ khi nhập viện 

       B. Sau 24 giờ kể từ khi nhập viện
       C. Sau 48 giờ kể từ khi nhập viện

       D. Sau 72 giờ kể từ khi nhập viện

	30. 
	Chương trình 6 nội dung hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn theo quyết định 3671/QĐ-BYT là:
1. Phòng ngừa chuẩn 2. Khử khuẩn tiệt khuẩn 3. Tiêm an toàn .4. Nhiễm khuẩn vết mổ

5. Phòng ngừa Viêm phổi bệnh viện. 6. Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết.


XÉT NGHIỆM

1. Cách lấy mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh: 

A. Lấy máu bằng Lacet ở đầu ngón tay.

B. Lấy máu động mạch bẹn.

C. Lấy máu tình mạch trước khuỷu tay.

D. Tất cả câu trên đều đúng.

2.Dụng cụ dụng mẫu máu toàn phần:

A. Dụng cụ phải sạch, vô trùng, không cần khô.

B. Dụng cụ phải sạch vô trùng( nếu cần dùng chất đông thì phải chọn chất chống đông thích hợp cho từng loại xét nghiệm máu.)

C. Dụng cụ nào cũng được, miễn sao sạch và vô trùng.

D. Tất cả câu trên đều đúng.

3. Mẫu máu toàn phần tốt phải đạt tiêu chuẩn sau:

A. Chỉ cho phép đông lợn cợn nhỏ.

B. Không có chổ nào bị đông.

C. Tất cả đều đúng.

D. Chỉ cho phép đông số lượng ít.

4. Cách bảo quản mẫu máu toàn phần, huyết tương , huyết thanh:

A. Đậy nút hay không cũng được.

B. Không cần đậy nút ống nghiệm.

C. Phải đậy để tránh bay hơi và nhiễm khuẩn.

D. Tất cả đều sai.

5. Mẫu nước tiểu định tính được lấy như sau:

A. Lấy nước tiểu giữa dòng.

B. Vệ sinh sạch sẽ đường tiểu.

C. Lấy mẫu buổi sáng là tốt nhất.

D. Tất cả  đều đúng.

6. Khi lấy nước tiểu cần lưu ý :

A. Lấy lúc nào cũng được.

B. Tránh lấy mẫu trong lúc có kinh nguyệt (Nếu cần thiết phải thử nên ghi chú rõ).

C. Cần xét nghiệm ngay say khi lấy.

D. Câu B và C đúng.

7. Tiêu chuẩn lọ đựng phân:

A. Bằng nhựa có giấy carton không thấm nước.

B. Khô, sạch.

C. Có miệng rộng và nắp vặn chặt.

D. Câu A và C đúng

E. Câu A, B và C đúng.

8. Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận:

A. Glucose, Ure..

B. Ure, Creatinin, Protein,…

C. Acid Uric và Ure

D. Câu A, B và C đúng.

E. Câu B sai.

9. Khi lấy máu làm xét nghiệm nên:

A. Rút kim ra bơm vào ống nghiệm.

B. Rút kim ra đợi 5 phút sau bơm máu vào ống nghiệm.

C. Rút kim ra, bơm nhẹ vào thành ống nghiệm có chất chống đông thích hợp.

D. Tất cả đều sai.

10. Khi lấy mẫu máu xong, nên làm như sau:

A. Mẫu thử làm ngay, nếu không thì phải loại bỏ.

B. Mẫu thử làm ngay thì tốt, nếu không phải bảo quản ở tủ lạnh và trong bóng tối (nếu xét nghiệm Bilirubin).

C. Câu A và B đúng.

D. Câu a và B sai.
11. Khi lấy mẫu máu toàn phần có chống đông, ta cần trộn như sau:

A. Trộn nhẹ lên xuống(Hoặc xoay tròn) đều tay cho mẫu máu hòa với chất chống đông.

B. Trộn thật mạnh cho đều giữa máu và chất chống đông 

C. Câu A và B đúng

D. Câu A và B sai

12.  Thuốc nhuộm dung trong phương pháp nhuộm Ziehl – Neelsen:

A. Acid cồn

B. Carbon Funcin

C. Xanh Methylen

D. Câu A, B và C đúng

13. Khi lấy máu toàn phần cần lưu ý sau :

A. Lấy cho dư để phòng thiếu

B. Lấy vừa đủ máu cần dung

C. Câu A và B đúng

D. Câu A và B sai

14. Mẫu nước tiểu 24 giờ: Khi lấy bảo quản bằng một trong các dung dịch sau:

A. Thynol  10% cho từ 5ml – 10ml /nước tiểu 24 giờ

B. Acid boric 0.8 %

C. HCL đậm đặc 5ml – 10ml /24 giờ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

15. Lọ đàm đạt tiêu chuẩn để làm xét nghiệm là:

A. Số lượng khoảng 2ml, ghi rõ các thông tin hành chánh cần thiết và chính xác.

B. Tính chất đàm nhầy mũ

C. Đàm là nước bọt, số lượng 2ml

D. Câu A và B đúng

E. Tất cả đều đúng

16. Nên Tránh lấy nước tiểu khi:

A. Sauk hi uống nhiều nước 

B. Lấy lúc nào cũng được

C. Sauk hi lao động nặng hoặc đứng lâu một chổ

D. Tất cả đều đúng

17.  Cồn 700 có tác dụng gì:

A. Tẩy uế

B. Sát trùng

C. Diệt nha bào

D. Triệt trùng

18.  Cách lấy mẫu máu toàn phần, huyết tương , huyết thanh:

A. Lấy mẫu vào buổi sang sau khi ăn 

B. Lấy mẫu vào buổi sang khi chưa ăn( hoặc sau bữa ăn từ 6 – 8 giờ)

C. Lấy mẫu vào buổi chiều khi chưa ăn

D. Tất cả câu trên đều đúng

19. Mẫu huyết tương và huyết thanh khác nhau như thế nào:

A. Mẫu huyết tương : máu không dung chất chống đông 

B. Mẫu Huyết thanh: máu có chất chống đông 

C. Mẫu huyết tương : máu có chất chống đông

D. Mẫu huyết thanh: máu không có chất chống đông 

E. Câu A và B đúng 

F. Câu C và D đúng

20.  Cách lấy máu xét nghiệm tìm KST sốt rét:

A. Lấy bất kỳ

B. Lấy đầu cơn sốt

C. Lấy sau cơn sốt

D. Câu A và B đúng
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